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HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO 
TRẺ CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

(Tài liệu dành cho phụ huynh có con tự kỉ)

Dạy và học bằng hình ảnh là một cách 
thức thay thế và bổ trợ hữu ích cho tất cả 
mọi người trong nhiều tình huống khác 
nhau, những cá nhân có rối loạn phổ tự kỉ 
cũng không nằm ngoài phạm vi này. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thông tin trực 
quan được ánh xạ tốt hơn trong tâm trí của 
các học sinh. Học trực quan cũng giúp 
học sinh phát triển tư duy trực quan, đây 
được cho là một phong cách học tập mà 
theo đó, người học hiểu và lưu giữ thông 
tin tốt hơn bằng cách liên kết các ý tưởng, 
từ ngữ và khái niệm với hình ảnh (Raiyn, 
2016). Một số lợi ích khác của học tập 
thông qua hình ảnh bao gồm: giúp người 
học nhìn vào vấn đề theo các cách thức 
khác nhau, tăng sự ghi nhớ đối với thông 
tin quan trọng, tăng hứng thú học tập, v.v. 

Những trẻ có rối loạn phổ tự kỉ gặp khó 
khăn trong việc giao tiếp, tương tác xã hội 
qua lại. Trong đó, có không ít trẻ có khiếm 
khuyết ngôn ngữ, từ hoàn toàn không nói 
được cho đến chậm phát triển ngôn ngữ, 
hiểu lời kém, lời nói lặp lại, hoặc ngôn ngữ 
sáo rỗng và sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn 
theo nghĩa đen. Điều này gây ra những hệ 
quả tiêu cực đến các hoạt động chức năng 
như sinh hoạt, học tập, phát triển và duy 
trì các mối quan hệ của trẻ. Do vậy, việc 
dạy và giúp trẻ có rối loạn phổ tự kỉ học 
tập và lĩnh hội thông tin bằng hình ảnh sẽ 
là một giải pháp tốt để có thể giải quyết 
được những khó khăn trong giao tiếp bằng 
ngôn ngữ. 

Nội dung của cuốn tài liệu “Hỗ trợ hình 
ảnh cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ” là một hợp 
phần của Bộ tài liệu “Hỗ trợ phục hồi chức 
năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam” thuộc 
Dự án nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ 
em Việt Nam được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam và Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý 
Phú Nhuận (PNJ) đồng khởi xướng, tài trợ 
kinh phí trong 5 năm. Cuốn sách này được 
thiết kế nhằm mục đích là công cụ hỗ trợ 
cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc 
trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ 
có rối loạn phổ tự kỉ với ba phần chính như 
sau: Thứ nhất là hiểu biết về rối loạn phổ 
tự kỉ và hỗ trợ hình ảnh, thứ hai là vì sao 
cần hỗ trợ hình ảnh, và thứ ba là dạy con 
bằng hình ảnh như thế nào. Toàn bộ cuốn 
tài liệu là các tri thức có kiểm chứng khoa 
học và được cập nhật theo thời gian trong 
lĩnh vực âm ngữ trị liệu, giáo dục đặc biệt. 
Bên cạnh đó, thông tin và các hướng dẫn 
phần lớn được trình bày dưới dạng hình 
ảnh, điều này giúp cho người đọc tiếp cận 
một cách dễ dàng, ghi nhớ tốt hơn, và có 
thể thực hành hiệu quả trên trẻ. 

Trong quá trình biên soạn không tránh 
khỏi những thiếu sót, nhóm tác giả rất 
mong nhận được những ý kiến phản hồi 
của các bậc phụ huynh và cá nhân, tổ 
chức quan tâm. 

		  Hà Nội, tháng 3 năm 2022

		          NHÓM TÁC GIẢ
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCHHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Cuốn sách “Hỗ trợ hình ảnh cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ” được soạn thảo 
hướng đến đối tượng chính là các phụ huynh và người chăm sóc cho trẻ rối loạn phổ 
tự kỉ tại Việt Nam. Bởi vậy, phần lớn thông tin trong cuốn sách được thể hiện bằng 
hình ảnh, giúp người đọc có thể tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng và dễ hiểu, 
dễ thực hiện theo các hướng dẫn.

Giống như các xuất bản trước thuộc Dự án, cuốn sách “Hỗ trợ hình ảnh cho 
trẻ có rối loạn phổ tự kỉ” được trình bày theo nguyên tắc từ hiểu đúng cho đến 
làm đúng, từ khái quát đến chi tiết, từ đơn giản đến phức tạp. Đầu tiên, người đọc 
nên xem mục lục trước khi đọc cả quyển để biết các nội dung chính của tài liệu một 
cách khái quát, xác định các thông tin mà bản thân đã biết, chưa biết và muốn biết. 
Nếu trẻ mới có chẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ và/hoặc cha mẹ chưa thực sự hiểu về 
những đặc điểm của con thì nên bắt đầu đọc từ Phần 1 – Rối loạn phổ tự kỉ và hỗ 
trợ hình ảnh. Trong tình huống cha mẹ đã có hiểu biết nhiều về rối loạn phổ tự kỉ 
thông qua các cuốn sách, tài liệu trước đây và các nguồn khác, có thể bắt đầu đọc 
từ Phần 2 – Hỗ trợ hình ảnh để làm gì? để nắm được luôn những ứng dụng của hỗ 
trợ hình ảnh trong can thiệp rối loạn phổ tự kỉ. Trên cơ sở đó cha mẹ sẽ tiếp tục đọc 
Phần 3 – Hỗ trợ hình ảnh như thế nào? để nắm được những cách làm cụ thể mà 
cha mẹ có thể áp dụng trong quá trình dạy con tại nhà cũng như giúp con hoà nhập 
vào môi trường lớp học, cộng đồng. Nhìn chung, nhóm tác giả khuyến khích cha mẹ 
có thể đọc từ những trang đầu của cuốn tài liệu để có cái nhìn toàn cảnh ở mức cơ 
bản về những khó khăn và đặc điểm của rối loạn mà con đang gặp, sau đó hiểu và 
lựa chọn cách thức hỗ trợ phù hợp với con.

Cha mẹ và người chăm sóc cần lưu ý rằng, đọc xong cuốn sách sẽ không giúp cha 
mẹ trở thành một chuyên gia về hỗ trợ hình ảnh cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Cha mẹ nên 
coi cuốn sách là một tài liệu hướng dẫn ban đầu có tính khoa học, chính xác và dễ 
hiểu, dễ áp dụng, để từ đó nếu thấy con mình phù hợp thì tham gia thêm các khóa đào 
tạo cũng như tham khảo các tài liệu chuyên sâu hơn về chủ đề này.
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Những khiếm khuyết cốt lõi ở trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

1. Rối loạn phổ tự kỉ và những khiếm khuyết cốt lõi
Các đặc tính then chốt của rối loạn phổ tự kỉ là sự khiếm khuyết kéo dài trong 

giao tiếp, tương tác xã hội qua lại và sự xuất hiện của các hành vi, sở thích và hoạt 
động giới hạn và lặp lại.

RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈRỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Khiếm khuyết trong

Giao tiếp, 
tương tác xã hội qua lại

Giao tiếp bằng ngôn ngữ

Cảm xúc – xã hội qua lại

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Hành vi rập khuôn và lặp lại

Thói quen và hành vi hạn hẹp

Phát triển, duy trì 
và hiểu các mối quan hệ

Sở thích hạn hẹp và khó thay đổi

Hành vi, sở thích và 
hoạt động giới hạn, lặp lại

Xuất hiện các

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
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Chậm phát triển ngôn ngữ

Trẻ có thể đã gần 2 tuổi nhưng mới chỉ nói được một vài từ đơn, ví dụ “bà, mẹ, 
xe, đi…”. Hoặc chỉ nói được các câu ngắn, thường là thiếu các đại từ nhân xưng. 

Sử dụng ngôn ngữ khó hiểu

Trẻ có thể nói ra các câu từ không có ý nghĩa về cả mặt ngôn ngữ và giao tiếp. 
Trong đó, không có ý nghĩa về mặt ngôn ngữ bao gồm các âm vô nghĩa, không 
thuộc ngôn ngữ của bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, không có ý nghĩa về mặt 
giao tiếp bao gồm việc trẻ phản hồi người đối diện các câu không phù hợp với tình 
huống, câu hỏi, hay nội dung cuộc hội thoại.

Trẻ 2 tuổi Trẻ 3 tuổi

Khiếm khuyết trong giao tiếp, tương tác xã hội qua lại

Giao tiếp bằng ngôn ngữ

Không chơi đâu

pipipi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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Sử dụng ngôn ngữ lặp lại

Trẻ học ngôn ngữ một cách máy móc và không biết cách thay đổi ngữ điệu, 
từ ngữ với những người khác nhau

Sử dụng ngôn ngữ sáo rỗng

Trẻ nói các câu quá mô phạm trong 
tình huống giao tiếp thông thường một 
cách không phù hợp

Cảm xúc xã hội qua lại

Là khả năng tham gia hoạt động cùng với những người khác và chia sẻ suy nghĩ, 
cảm xúc với mọi người. Trẻ có rối loạn phổ tự kỉ thường hạn chế trong việc bộc lộ các 
kĩ năng này. 

Ít hoặc không có khởi đầu tương tác xã hội hoặc khởi đầu tương tác bất thường

Trong cùng một không gian, trẻ rất ít khi chủ động rủ bạn khác chơi cùng. Hoặc 
ở một số trẻ, mặc dù muốn chơi cùng nhưng lại rủ bạn chơi một cách non nớt, không 
phù hợp với độ tuổi

Con xin 
cô ạ!

Con xin 
cô ạ!

Cậu muốn 
chơi chung 

hả?

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
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Không chia sẻ cảm xúc hoặc bộc lộ các 
cảm xúc kém đa dạng

Giảm hoặc thiếu vắng hành vi bắt chước 
người khác

Ngôn ngữ một chiều

Trẻ ít khi tỏ ra quan tâm hay bộc 
lộ các cảm xúc phù hợp. Các cảm xúc 
trên khuôn mặt của trẻ khi tương tác với 
người khác thường ít, đặc biệt là các 
cảm xúc như ngại ngùng, xấu hổ, ngạc 
nhiên, lo lắng, v.v.

Trẻ nhỏ thường học tập thông qua 
bắt chước người lớn, từ ngôn ngữ, lời 
nói cho đến việc thực hiện một số hoạt 
động sinh hoạt hàng ngày như xếp quần 
áo, sử dụng tivi, chải tóc, v.v. Trẻ có rối 
loạn phổ tự kỉ thường ít hoặc không bộc 
lộ những hành vi này, phần lớn làm theo 
ý thích của bản thân

Sử dụng để yêu cầu hay dán nhãn 
chứ không phải là nhận xét, chia sẻ cảm 
xúc. Phần lớn thời gian khi trẻ nhớ đến 
và kéo chúng ta lại gần là để giúp trẻ 
làm một việc gì đó thay vì cùng chơi hay 
kể về những trải nghiệm trong ngày hay 
chia sẻ cảm xúc

Chúng mình cùng xếp 
chồng lên cao nào

Nước

Uhm bây giờ 
con cần làm 

bài tập về nhà

Mét, kí 
hiệu là m. 
Kilogam kí 
hiệu là kg

Giây kí 
hiệu là s, 
Ampe kí 
hiệu là A

Kenvin kí 
hiệu là K, 

Mol kí hiệu 
là M,...

Uhm bây giờ con cần 
làm bài tập về nhà để 

nộp cho cô giáo 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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Từ chối sự giao tiếp của người khác

Ở trẻ nhỏ, ít chơi những trò mang tính xã hội như đóng vai

Khi người khác chủ động giao tiếp 
với trẻ, trẻ thường ít phản hồi lại, thay 
vào đó, trẻ tiếp tục chơi hay quan tâm 
đến thứ mà trẻ yêu thích hay mối bận 
tâm của mình

Thay vào đó trẻ thường tự chơi đồ chơi, bao gồm cả cách chơi không đúng chức năng

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Phát triển, duy trì và hiểu các mối quan hệ 

Ít hoặc bất thường trong giao tiếp mắt, cử chỉ, nét mặt, định hướng cơ thể

Ngữ điệu lời nói bất thường

Biểu hiện sớm có thể là trẻ không 
nhìn theo chỉ tay của người khác, sau 
đó là không có sự kết hợp các cử chỉ 
với lời nói khi giao tiếp hoặc sử dụng 
cử chỉ thiếu tự nhiên, cứng nhắc.

Trẻ có thể nói câu dài, tuy vậy 
ngữ điệu giống như người máy hay 
người nước ngoài khi nói tiếng Việt.

Anh Bo 
muốn ăn 

kẹo không?

Anh Bo 
muốn ăn 

kẹo không?

Bin ơi, 
diều kìa

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Chuyển động của các bộ phận cơ thể như 

Vỗ tay, vẩy tay, tạo hình bằng ngón 
tay, v.v.

Thao tác lặp lại trên các vật thể như 

Quay bánh xe, xếp đồ thành hàng, v.v.

Lặp lại lời nói

Trẻ thường nói lại những câu từ đã được nghe trước đó từ người khác hoặc trên 
tivi và lặp lại trong nhiều tình huống, bao gồm cả những tình huống không phù hợp

Hành vi rập khuôn và lặp lại

Hành vi, sở thích, hoạt động giới hạn và lặp lại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ NỘI 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC

ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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Hứng thú quá mức ở trẻ có rối loạn 
phổ tự kỉ thường được thể hiện trong xu 
hướng bất thường về mức độ tập trung. 
Trẻ có thể gắn bó quá mức với một con 
gấu bông, một chiếc áo, một chiếc chăn, 
v.v. hoặc rất thích ngửi hay chạm vào các 
chất liệu khác nhau như tóc, vải bông, v.v.

Rất thích mặc một chiếc áo hình người nhện 
và không chịu thay sang áo khác

Khi chơi trốn tìm, trẻ có thể yêu cầu người đi 
tìm bắt buộc phải đếm từ 1 đến 15, thay vì đếm từ 
1 đến 10 như thông thường

Sự tuân thủ quá mức các thói quen thường được biểu hiện bằng việc chống lại sự 
thay đổi và nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy tắc. Một số biểu hiện có thể bao gồm:

Sở thích hạn hẹp và khó thay đổi

Thói quen và hành vi hạn hẹp

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Việc dạy và học bằng hình ảnh mang lại nhiều lợi thế như giúp người học ghi nhớ 
thông tin lâu dài hơn, sự sinh động về hình vẽ và màu sắc cũng thu hút người học 
hơn. Trong khi đó, nhiều trẻ có rối loạn phổ tự kỉ gặp khó khăn với việc hiểu các cử chỉ 
giao tiếp xã hội và các hướng dẫn bằng lời nói, việc biểu đạt hay nói ra những gì mà 
trẻ muốn đôi khi cũng là một thách thức. Do đó, các chỉ dẫn bằng hình ảnh có thể trở 
thành một công cụ hữu ích giúp giải quyết những khó khăn này ở trẻ. 

Hỗ trợ hình ảnh và các khiếm khuyết cốt lõi ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ

2. Vì sao hỗ trợ hình ảnh cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ?

Khiếm khuyết ở trẻ RLPTK Lợi ích của hỗ trợ hình ảnh

Khó khăn trong tương tác xã hội như: khởi 
xướng hội thoại, đáp ứng với các quy tắc 
xã hội, thay đổi hành vi phù hợp theo quy 
tắc xã hội

Thường cảm thấy khó hiểu và làm theo 
các chỉ dẫn bằng lời nói. Trẻ có thể 
không diễn đạt tốt những gì mình muốn 
hoặc cần

Trẻ rối loạn phổ tự kỉ lo lắng khi các thói 
quen thay đổi hoặc các tình huống không 
quen thuộc xảy ra

Có thể giúp dạy các kĩ năng xã hội và giúp 
trẻ RLPTK sử dụng chúng độc lập trong 
các tình huống xã hội

Hình ảnh có thể giúp cha mẹ truyền đạt 
những gì họ mong đợi. Điều này làm giảm 
sự thất vọng và có thể giúp giảm các hành 
vi có vấn đề do khó khăn giao tiếp. Hình 
ảnh có thể thúc đẩy các cách giao tiếp 
thích hợp và tích cực

Hình ảnh có thể giúp trẻ hiểu những gì 
mong đợi và sẽ xảy ra tiếp theo và cũng 
làm giảm lo lắng. Hình ảnh có thể giúp trẻ 
chú ý tới các chi tiết quan trọng và giúp trẻ 
đối phó với sự thay đổi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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Tóm lại, hỗ trợ hình ảnh:

•	 Là một phần của hệ thống giao tiếp của tất cả mọi người

•	 Có thể lôi cuốn và giữ cho trẻ trở nên chú ý hơn

•	 Cho trẻ tập trung vào thông điệp và giảm lo lắng

•	 Làm cho các khái niệm trừu tượng trở nên cụ thể cho trẻ

•	� Giúp trẻ rối loạn phổ tự kỉ có thể hỗ trợ việc thể hiện/diễn đạt suy 
nghĩ của trẻ

Trẻ rối loạn phổ tự kỉ có thể xử lý thông tin thị giác hiệu quả hơn thông 
tin thính giác vì 3 lí do sau:

•	 Là bền vững và cho phép trẻ thêm thời gian để xử lí

•	 Không “biến mất” nhanh như từ nói

•	 Tránh để trẻ gặp “tình trạng quá tải bằng lời nói”

Sử dụng hỗ trợ hình ảnh với trẻ em rối loạn phổ tự kỉ với hai mục 
đích chính:

•	 Giúp cha mẹ truyền tải tốt hơn với con của họ

•	 Giúp con của họ giao tiếp tốt hơn với người khác

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
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HỖ TRỢ HÌNH ẢNH ĐỂ LÀM GÌ?HỖ TRỢ HÌNH ẢNH ĐỂ LÀM GÌ?
PHẦN 2PHẦN 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 
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1. Hỗ trợ hình ảnh trong giao tiếp

Là quá trình trao đổi thông tin, nhu 
cầu tình cảm giữa ít nhất hai đối tượng 
bằng các hình thức khác nhau bao gồm: 
Ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và văn bản.

Người gửi
(mã hoá)

Người nhận
(giải mã, phản hồi)

Giao tiếp

Tính chất của giao tiếp: 

•	 Đặc điểm: Hai chiều
•	 Phương tiện: Ngôn ngữ
•	 Hình thức: Có lời/ không lời
•	 Mục đích: Trao đổi thông tin

Trẻ em ở giai đoạn đầu của giao tiếp, chưa có khả năng gửi đi thông điệp giao tiếp 
để thể hiện cho bố mẹ hoặc người chăm sóc biết mình muốn gì, họ cần phải đoán và 
đáp ứng nhu cầu của trẻ. 

Giai đoạn giao tiếp tiền chủ ý 

Các giai đoạn phát triển giao tiếp

Các biểu hiện của giai đoạn giao tiếp tiền chủ ý bao gồm: 

•	 Các vận động cơ thể của trẻ như nảy người lên để thể hiện sự phấn khích
•	 Ngáp khi buồn ngủ
•	 Quay mặt đi để thể hiện sự không quan tâm
•	 Mỉm cười/cười để thể hiện sự thích thú
•	 Mở to mắt khi giật mình/sợ hãi
•	 Các mức độ khác nhau của âm tạo ra
•	 Khóc để bày tỏ sự khó chịu

Các biểu hiện trên có thể trở thành các chủ ý giao tiếp ở giai đoạn tiếp theo

Phương tiện

Bối cảnh

Yếu tố 
chen vào

Được, Con đi 
chơi xích đu đi.

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Giai đoạn giao tiếp chủ ý

•	 Giao tiếp có chủ ý là khi thông điệp được gửi đi có chủ đích, trực tiếp đến một 
người nào đó để đạt được một mục đích cụ thể. Ví dụ trẻ kéo tay bố - mẹ đến 
đồ chơi yêu thích để yêu cầu có đồ chơi, trẻ vòng tay “ạ” để chào hỏi.

•	 Tùy thuộc vào độ tuổi và khả năng ngôn ngữ của trẻ mà các chủ ý giao tiếp có 
thể được gửi đi dưới hình thức phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ) hoặc ngôn ngữ 
(lời nói) hoặc cả hai. 

•	 Trẻ em thường giao tiếp khi có một động lực nhất định như đang muốn một 
đồ chơi hoặc thức ăn. Khi trẻ giao tiếp và được đáp ứng nhu cầu, trẻ sẽ có xu 
hướng lặp lại các hành vi giao tiếp đó. 

Trẻ khóc, mẹ cần đoán trẻ muốn gì để đáp ứng nhu cầu

Mục đích giao tiếp

Chào hỏi, tạm biệt

Né tránh điều mà trẻ 
không muốn

Yêu cầu một đồ vật 
hay một hành động

Nhận xét/bình luận

Từ chối hoặc phản đối 
thứ trẻ không muốn

Đặt câu hỏi

Xin chào!
Bé muốn 

đi ra ngoài

Mưa rồi kìa,
mưa rồi kìa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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Giao tiếp bằng vật thật trong giai đoạn giao tiếp tiền chủ ý

Một phần của vật liên quan đến 
hoạt động

Các vật liên quan đến dự đoán 
cho từng hoạt động sắp xảy ra

Hỗ trợ hình ảnh giúp trẻ chuyển tiếp từ giai đoạn giao tiếp tiền chủ ý sang 
giai đoạn có chủ ý giao tiếp thông qua:

•	 Hỗ trợ hiểu các thói quen trong cuộc sống hằng ngày và học cách dự đoán 
hoạt động sắp xảy ra thông qua các vật dụng thật trong hoạt động thường 
xuyên diễn ra. Ví dụ nhìn cái cốc trẻ sẽ dự đoán được đến lúc uống nước, mẹ 
đưa cái khăn trẻ biết sẽ sắp đến giờ đi tắm

•	 Liên kết được giữa vật thật trong hoạt động hằng ngày và ghi nhớ hình ảnh của 
vật trong kho lưu trữ não bộ của trẻ

•	 Liên kết âm thanh được nghe từ bố mẹ hoặc người chăm sóc với vật thật và 
hình ảnh phản chiếu của vật đó

•	 Chuyển tiếp cho việc hiểu và sử dụng từ liên quan đến tranh ảnh mà không cần 
có sự có mặt của vật

•	 Chuyển tiếp cho việc sử dụng các chủ ý giao tiếp đầu tiên thông qua việc hiểu 
và sử dụng từ ngữ

Giai đoạn giao tiếp tiền chủ ý

Hỗ trợ hình ảnh trong giao tiếp

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Đối với trẻ đã xuất hiện các chủ ý giao tiếp, hỗ trợ hình ảnh giúp mở rộng 
các chủ ý giao tiếp như:

•	 Hỗ trợ phát triển các chủ ý cần kết hợp với khả năng ngôn ngữ phức tạp như 
trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, kết hợp câu để làm rõ thông tin, kể chuyện.

•	 Hỗ trợ các kĩ năng khởi xướng, sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong các cuộc 
hội thoại

•	 Hỗ trợ việc sử dụng ngôn ngữ để duy trì hội thoại.

Giai đoạn giao tiếp chủ ý

Phát triển các chủ ý phức tạp

Gia tăng độ dài câu nói

Đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi

Bạn mèo sẽ nói gì? Anh ấy sẽ nói gì?

Câu chuyện xã hội 
Ngồi yên trên sàn khi bố mẹ yêu cầu, tôi sẽ ngồi yên 

trên sàn để chơi với bạn của tôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
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2. Hỗ trợ hình ảnh trong phát triển ngôn ngữ

Giúp hiểu và sử dụng một số loại từ vựng
•	 Hiểu nghĩa của từ
•	 Nhận diện và gọi tên các sự vật, hoạt động
•	 Phát triển khả năng phân loại từ theo các nhóm 
•	� Phát triển khả năng hiểu các loại từ phức tạp (từ chỉ cảm xúc, 

động từ tình thái)
•	 Nhận diện và phát triển khái niệm

Giúp hiểu các chỉ dẫn phức tạp
•	 Hiểu quy trình hoạt động gồm nhiều bước
•	 Từng bước được thể hiện trực quan thông qua hình ảnh
•	 Dự đoán được các việc sẽ xảy ra thông qua hình ảnh

Hiểu tình huống ngôn ngữ phức tạp:
•	 Hiểu các quy ước xã hội ngầm, tình huống nhạy cảm
•	 Hiểu các câu nói đùa, châm biếm, thành ngữ

Hỗ trợ quá trình hội thoại:
•	 Bắt đầu hội thoại
•	 Luân phiên trong hội thoại
•	 Duy trì số lượt trong một hội thoại
•	 Cách sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với hội thoại
•	 Cách trả lời và đặt câu hỏi
•	 Cách chia sẻ thông tin và phát triển hội thoại

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Hình ảnh hỗ trợ phát triển ngôn ngữ

Hỗ trợ hiểu các trạng từ chỉ vị trí

TRÊN TRÊN

TRÊN

TRÊN

DƯỚI

Các thẻ hướng dẫn kĩ năng hội thoại

DƯỚIDƯỚI

DƯỚI
ĐÂU

Ở ??

Nói tên chủ đề sẽ nói
với bạn của mình

Đảm bảo là bạn nhìn
vào người đang nói

Hỏi các câu hỏi để
chắc chắn bạn có 

thể hiểu

?? ?

Sử dụng “hmm” hoặc
“uh uh” cho thấy

bạn đang lắng nghe

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HÀ NỘI 
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3. Hỗ trợ hình ảnh trong quản lí hành vi

Các vấn đề về hành vi gây hấn, chống đối, tự làm đau, làm đau người khác, cơn 
bùng nổ,... mặc dù không phải triệu chứng cốt lõi của rối loạn phổ tự kỉ nhưng có thể 
trở nên nghiêm trọng hơn do những khó khăn về giao tiếp ở trẻ. Vì vậy, việc cải thiện 
khó khăn về giao tiếp là một trong những cách thức quan trọng giúp quản lý hành vi 
của trẻ. Có nhiều cách thức để quản lí hành vi như dạy trẻ cách quản lý thời gian, 
củng cố hành vi tích cực, cho trẻ các sự lựa chọn, câu chuyện xã hội, v.v... Toàn bộ 
các chiến lược này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ trực quan. 
Cụ thể như sau:  

Dạy trẻ quản lý thời gian:

Việc nói với trẻ rằng “Con có 10 phút để thực hiện 
bài tập này” đôi khi khiến trẻ bối rối vì không xác 
định được 10 phút là bao lâu. Trong tình huống này, 
cha mẹ có thể sử dụng đồng hồ cát để giúp trẻ theo 
dõi thời gian một cách dễ dàng hơn. 

Củng cố hành vi tích cực: 

Cha mẹ có thể sử dụng các hình ảnh để mô tả những 
phần thưởng mà trẻ sẽ đạt được sau khi thực hiện 
các nhiệm vụ cần làm như làm một bài tập về nhà, 
gấp 3 bộ quần áo, v.v. Lưu ý rằng, cha mẹ cần xác 
định chính xác những thứ mà trẻ thực sự thích để 
làm phần thưởng. Hình ảnh có thể đặt gần trẻ để 
nhắc nhở về điều mà trẻ đang hướng đến

hay

hay

Cho trẻ các lựa chọn: 

Trẻ có thể bị quá tải bởi các lựa chọn khác nhau. 
Do vậy, cha mẹ cần đưa ra các lựa chọn thật cụ thể 
và giới hạn bằng cách đưa ra các hình ảnh. Ví dụ: 
Nước ép dưa dấu hay nước ép cam; chơi ghép hình 
hay chơi ô tô, v.v. Việc sử dụng bảng lựa chọn giúp 
trẻ thể hiện nhu cầu từ đó giảm bớt các hành vi do 
không được đáp ứng đúng nhu cầu.
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Thông báo chuyển tiếp hoạt động: 

Cha mẹ có thể sử dụng hình ảnh mô tả hoạt động 
tiếp theo của trẻ và thông báo với trẻ trước 5 phút 
(tuỳ chỉnh theo các tình huống và hoạt động) để trẻ 
hiểu và có sự sẵn sàng khi chuyển hoạt động hoặc 
sử dụng đồng hồ đếm ngược.

Lịch trình bằng hình ảnh: 

Đưa ra một lịch trình cụ thể về các hoạt động cần 
làm trong một khoảng thời gian nhất định. Việc kém 
chú ý và ít động cơ có thể khiến trẻ rối loạn phổ tự kỉ 
gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các công việc cần 
làm, do vậy sẽ hữu ích với trẻ khi có một lịch trình 
trực quan. Điều này cũng giúp trẻ biết được các hoạt 
động tiếp theo là gì, tránh gây ra sự khó chịu và xuất 
hiện các hành vi không mong muốn.

Hình ảnh hỗ trợ phát triển nhận thức như thế nào?
•	 Hỗ trợ học các kĩ năng mới, đặc biệt là các kĩ năng học đường
•	 Luyện tập những kĩ năng mà trẻ đã làm được và có thể làm một cách độc lập
•	 Làm cho nhiệm vụ trong các hoạt động nhóm hoặc lớp trở nên dễ hiểu
•	 Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng khám phá và phát triển tư duy 

(phân loại, so sánh, khái quát…)
•	 Dạy các nội dung tiền học đường cho trẻ như: làm quen với toán (nhận biết 

màu sắc, hình khối, số đếm…), làm quen môi trường xung quanh (các con vật, 
các loại quả, phương tiện giao thông, nghề nghiệp…)…

•	 Dạy các nội dung học đường cho trẻ như: toán (thực hiện các phép tính, các 
phép đo toán học), các môn khoa học (tìm hiểu môi trường tự nhiên, môi 
trường xã hội)

4. Hỗ trợ hình ảnh trong phát triển nhận thức 
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Hỗ trợ hình ảnh trong phát triển nhận thức cho trẻ mầm non

Các chủ đề và phân môn nhận thức: Ở giai đoạn trẻ học mầm non, các chủ đề 
nhận thức được phát triển từ chính bản thân trẻ, sau đó được mở rộng và phát triển 
đến các chủ đề gần gũi, quen thuộc như gia đình, xã hội, tự nhiên và các biểu tượng 
toán học cơ bản. Dưới đây là một số chủ đề và phân môn liên quan nhiều đến sự phát 
triển nhận thức.

Với các chủ đề cơ bản, quá trình dạy nhận thức cơ bản thường áp dụng cho 
trẻ em lứa tuổi mầm non như sau: 

Hệ thống hình ảnh sử dụng trong phát triển nhận thức cho trẻ em lứa tuổi mầm 
non thường không phù hợp với trẻ rối loạn phổ tự kỉ do khả năng tưởng tượng của 
trẻ rối loạn phổ tự kỉ hạn chế, trẻ khó hình dung được các khái niệm trừu tượng. Việc 
nhận biết tên gọi, đặc điểm, chức năng có thể không quá khó nhưng so sánh và phân 
loại luôn là mức độ nhận thức khó với các em. 

Bản thân Xã hộiGia đình Tự nhiên Biểu tượng 
toán

•	 Tôi là ai?
•	 Cơ thể tôi
•	 Tôi cần gì 

       để lớn lên

•	 Thành viên
       gia đình

•	 ��Đồ dùng
       gia đình

•	 Các hoạt
       động của 
       gia đình

3 51

2 4

Tên gọi Đặc điểm Chức năng So sánh Phân loại

•	 Nghề nghiệp
•	 Trường học
•	 Cộng đồng

•	 Động vật
•	 Thực vật
•	 Nước
•	 Hiện tượng

       tự nhiên
•	 Hiện tượng

       thời tiết

•	 Màu sắc
•	 Hình dạng
•	 Số, số lượng
•	 Kích cỡ
•	 Không gian

Dưới đây là một số ví dụ:
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Bài tập: Dấu hiệu nhận biết ngày và đêm

Bài tập: Tìm vật không cùng loại

Bài tập: Kẹp tương ứng màu

Bài tập: Dự đoán vật chìm, nổi

Bài tập: Thả phân loại màu

Để hỗ trợ sự phát triển nhận thức cho trẻ tự kỉ, các đồ dùng cần được thiết kế theo 
hướng tăng mức độ trực quan và cấu trúc hoá. Dưới đây là ví dụ các hoạt động dạy 
trẻ nhận thức về màu sắc.
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Bài tập: Sao chép màu sắc theo thứ tự

Bài tập: Ghép tương ứng màu

Bài tập: Sao chép màu sắc theo thứ tự

Bài tập: Ghép tương ứng màu

Hỗ trợ hình ảnh trong phát triển kĩ năng học đường 

Bước sang giai đoạn học kĩ năng tiền học đường và học đường. Hỗ trợ hình ảnh 
vừa giúp trẻ phát triển các thao tác làm bài theo yêu cầu của bậc học tiểu học, vừa 
giúp phát triển các kĩ năng tính toán, đọc viết cơ bản. 
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Thao tác làm tiếng Việt Thao tác làm Toán

Bảng chủ đề các thao tác làm bài

Bảng chủ đề được cha mẹ và giáo viên sử dụng trong quá trình hướng dẫn những 
trẻ tự kỉ gặp khó khăn trong việc hiểu các yêu cầu học tập. Ngoài ra các công cụ hỗ trợ 
giao tiếp cũng có thể được sử dụng như một công cụ quản lý hành vi, giúp tăng cường 
các hành vi tích cực, thói quen tốt trong học tập và hạn chế các hành vi chống đối.

Minh hoạ hình ảnh hóa và cấu trúc hóa trong dạy số - số lượng

Bài tập: Nối số - số lượng Bài tập: Điền số tương ứng số lượng
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Bài tập: Điền số lượng từng loại đồ vật

Bài tập: Vẽ thêm hoặc gạch bớt để có
tương ứng số - số lượng

Bài tập: Gộp nhóm số lượng

Bài tập: Khoanh số tương ứng số lượng

Bài tập: Vẽ chấm và số tương ứng

Bài tập: Tách nhóm số lượng
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Kĩ năng xã hội là một trong những nhóm kĩ năng thích ứng, được hiểu là kĩ năng 
liên quan tới sự tương tác với các cá nhân khác bao gồm các kĩ năng thiết lập và duy 
trì tương tác với người khác, giải quyết các tình huống và nhận thức xã hội, phản hồi 
lại những cảm xúc và tình cảm. 

Trẻ có rối loạn phổ tự kỉ gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu, nhận diện và học tập 
các kĩ năng xã hội. Do vậy, việc dạy kĩ năng xã hội cho trẻ cần được thực hiện từ rất 
sớm, trong nhiều bối cảnh và phương thức khác nhau. Cha mẹ có thể dạy thông qua 
chơi đóng vai, kể các câu chuyện xã hội, xem video làm mẫu, sử dụng hình ảnh, v.v.

Đào tạo hay dạy kĩ năng xã hội là một trong những can thiệp phổ biến nhất giúp 
giải quyết các khiếm khuyết trong tương tác xã hội ở trẻ có rối loạn phổ tự kỉ. 

Nhìn chung, chúng ta có xu hướng tiếp thu hay học tập các kĩ năng xã hội giống 
như cách mà chúng ta học các kĩ năng ngôn ngữ: một cách tự nhiên và khá dễ dàng. 
Và theo thời gian, mỗi một người tự xây dựng cho mình một vốn kinh nghiệm về cách 
mà chúng ta nên ứng xử trong các tình huống khác nhau và với những người khác 
nhau. Ở trẻ em, các kĩ xã hội bao gồm: 

5. Hỗ trợ hình ảnh trong dạy kĩ năng xã hội 

1. Kĩ năng chơi

Hỗ trợ hình ảnh sẽ minh họa từng bước trong trò chơi, phân tích các nhiệm vụ hoặc đưa 
ra các gợi ý trong qui luật của trò chơi như “lượt của tôi”, “dừng”, “không chạm vào” từ đó giúp 
trẻ có thể tham gia vào trò chơi với bạn cùng lứa tuổi, hiểu các bước của trò chơi, yêu cầu chơi 
cùng, luận phiên trong khi chơi và chia sẻ trò chơi với trẻ khác. 

Ví dụ: Chơi luân phiên hoặc chia sẻ đồ chơi
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2. Kĩ năng trò chuyện

Hỗ trợ hình ảnh sẽ hỗ trợ trẻ học cách lắng nghe người khác nói, học cách bắt đầu và duy 
trì một cuộc hội thoại cũng như kết thúc cuộc hội thoại đúng cách

Ví dụ: Lựa chọn chủ đề nói chuyện hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp 

Sắp xếp các kĩ năng hội thoại vào ô đúng/ sai

SAI ĐÚNG

3. Kĩ năng thể hiện và kiểm soát cảm xúc

Sử dụng hỗ trợ hình ảnh thích hợp như các loại hình ảnh thể hiện từng cảm xúc cụ thể  
(vui, buồn…), hình ảnh cảm xúc thể hiện thông qua các nhân vật và câu chuyện xã hội giúp cải 
thiện khả năng gọi tên cảm xúc của người đối diện, phản ứng nhanh, quản lý cảm xúc ở trẻ cũng 
như đối tác giao tiếp và thể hiện cảm xúc của trẻ phù hợp với tình huống thực tế. 

Ví dụ: Nhận dạng các cảm xúc, quản lý cảm xúc và hiểu cảm nhận của những người khác.

Lo lắng Vui vẻMệt
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4. Kĩ năng giải quyết vấn đề

Hỗ trợ phát triển khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng hướng dẫn hình ảnh 
trong Bảng các bước giải quyết vấn đề sẽ góp phần giảm thiểu căng thẳng liên quan đến việc 
không biết làm thế nào để xử lý khó khăn trong các tình huống và tăng hành vi thích hợp trong 
tình huống có vấn đề.

Ví dụ: Đương đầu với các cuộc xung đột hoặc đưa ra quyết định trong các tình huống xã hội 
khác nhau

Bảng các bước giải quyết vấn đề Bảng tình huống giải quyết vấn đề

Kĩ năng xã hội giúp trẻ kết bạn, học tập từ những người khác nhau và phát triển 
các hứng thú, sở thích. Bên cạnh đó, có các kĩ năng xã hội tốt rất quan trọng đối với 
sức khoẻ tâm thần và chất lượng cuộc sống của trẻ. 

Đối với việc sử dụng hình ảnh, cha mẹ trước hết cần xác định các kĩ năng xã hội 
mà con cần trong giai đoạn đó. Sau đó, mua hoặc tự thiết kế các thẻ với hình ảnh, chữ 
hoặc các bảng biểu dán tường. 
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Ví dụ một số tình huống dạy kĩ năng xã hội bằng hình ảnh

1. Dạy trẻ về thứ tự khi đến một nhà hàng: 

2. Dạy trẻ chờ đến lượt

 

 

 

Page 3 of 5 

In my class, we sometimes play games in small groups.  
Some of the games we play need the players to roll the dice. 

I like playing games with my friends. 

 

 

 

Page 4 of 5 

When I play board games, I must remember to wait until it is my 
turn to roll the dice.  Sometimes, waiting is difficult but taking turns 
means we all have a go at rolling the dice. Everyone that plays the 
game has to wait and take turns. 

When the dice is rolled, it will land on a number.   

This could be a low number, like one or a high number, like six.  

I like to roll high numbers so that I can win the game. When I roll a 
low number, like one, it can make me sad. 

I will try to remember that I will have another go at rolling the dice 
and that I won’t always win the game. It is nice for my friends to win 
the game too! 

 

 

 

Page 1 of 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

Taking Turns in Games Social Situation 

Đổ xúc sắc

Đến nhà hàng ăn Ngồi chờVào và chọn chỗ

Xem menu và chọn món
Đợi nhân viên 

mang đồ ăn ra và ănNhìn nhân viên và gọi món

Người thắng sẽ đi trước Lần lượt đi
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HỖ TRỢ HÌNH ẢNH NHƯ THẾ NÀO?HỖ TRỢ HÌNH ẢNH NHƯ THẾ NÀO?
PHẦN 3PHẦN 3
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1. Lựa chọn công cụ hỗ trợ hình ảnh theo mức phát triển của trẻ 

Cha mẹ nên bắt đầu với việc sử dụng 
vật thật ghép với cùng một vật thật. Khi điều 
đó đã thành thạo, hãy ghép một vật thật vào 
một bức tranh. Điều này giúp trẻ hiểu rằng 
một bức tranh có thể là đại diện của một vật. 
Cuối cùng, bạn có thể ghép một bức tranh 
với một bức tranh. Ví dụ về hệ thống phân 
cấp cho các hỗ trợ trực quan:

Phân cấp loại hình ảnh để sử dụng các hỗ trợ trực quan 

Vật thật

Ảnh chụp màu

Hình vẽ màu

Ảnh chụp đen trắng

Hình vẽ chì đen trắng

Vật thật thu nhỏ (đồ chơi) Hình biểu tượng
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Có nhiều loại hệ thống hình ảnh có thể được sử dụng để can thiệp. Để lựa chọn 
hệ thống hỗ trợ hình ảnh cha mẹ cần lưu ý đến: loại hình ảnh, số lượng hình ảnh, kích 
cỡ hình ảnh, sắp xếp hình ảnh và vị trí hình ảnh hỗ trợ. 

Loại hình ảnh hỗ trợ 

•	 Đồ vật thật là dễ hiểu nhất.

•	 Hình chụp trông giống với đồ vật mà nó thể hiện, nhưng chỉ có hai chiều, nên 
khó hiểu hơn một chút so với vật thật.

•	 Hình vẽ trông càng ít giống với vật mà nó thể hiện hơn nữa, nhưng nhiều trẻ 
có thể hiểu được hình vẽ.

Số lượng hình ảnh hỗ trợ

Cha mẹ sẽ phải xem xét số lượng của đồ vật/ảnh chụp/ảnh vẽ mà trẻ có thể hiểu 
và sử dụng tại một thời điểm. Ví dụ, trẻ có thể hiểu được 4 hoặc 6 hình ảnh thì bạn sử 
dụng hình ảnh đó vào trong mỗi chiến lược đang sử dụng. Quan trọng là bạn phải tìm 
ra được số lượng hình ảnh mà trẻ có thể hiểu để chiến lược đưa ra hữu ích cho trẻ. 
Nếu số lượng hình ảnh của bạn đưa ra ít hơn so với khả năng hiểu và sử dụng hình 
ảnh của trẻ thì trẻ phải chờ đợi một thời gian để bạn có thể đưa ra số lượng hình ảnh 
phù hợp với khả năng của trẻ.

Kích thước của hình ảnh hỗ trợ 

Tùy thuộc vào thị giác của trẻ và hình ảnh được sử dụng cho trẻ có gần gũi với trẻ 
không thì hình ảnh có thể nhỏ hơn, hay những hình ảnh sẽ được sử dụng trong một 
nhóm trẻ và có thể di chuyển xa thì chúng ta cần sử dụng những hình ảnh to hơn. Điều 
quan trọng là có thể đảm bảo rằng trẻ có thể nhìn thấy hình ảnh hỗ trợ rõ ràng, do đó 
bạn cần thay đổi kích thước hình ảnh sao cho phù hợp nhất.

Sắp xếp hình ảnh hỗ trợ 

Tùy thuộc vào khả năng nhìn hình ảnh của trẻ (nhìn ngang – nhìn từ trái sang phải, 
nhìn dọc – nhìn từ trên xuống dưới) và phụ thuộc vào không gian để hiển thị. Ví dụ, 
ở hình ảnh thời khóa biểu nhìn ngang được trình bày trên bảng với hình ảnh to hơn 
để thuận tiện cho nhóm trẻ dễ dàng theo dõi; nhưng với bản kế hoạch nhìn dọc được 
trình bày trên tường với hình ảnh nhỏ hơn giúp cho một trẻ tập trung vào kế hoạch đã 
được trình bày.
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Vị trí của hệ thống hình ảnh 

Hệ thống hình ảnh nên dễ dàng cho trẻ sử dụng. Hình ảnh phải được lưu trữ ở vị 
trí mà trẻ sẽ được tham gia và hoạt động đó. Bảng lựa chọn thức ăn và đồ dùng có thể 
lưu trữ trong nhà bếp, bạn có thể đặt nó ở cửa tủ lạnh hoặc bàn ăn để trẻ có thể nhìn 
thấy. Ở trong lớp học, bảng lựa chọn đồ chơi có thể đặt nó ở cửa tủ cất giữ để trẻ có 
thể nhìn thấy, hoặc bảng lựa chọn những hoạt động ngoài trời thì nên đặt nó ở cửa ra 
vào sao cho trẻ dễ dàng lấy được.

Khả năng di chuyển của hình ảnh hỗ trợ

Đây là yếu tố quan trọng sẽ quyết định hệ thống hình ảnh sẽ to/nhỏ, nặng/nhẹ 
hoặc cố định/di động như thế nào. Nếu trẻ có khó khăn với tính di động thì bạn sẽ phải 
xác định cách mà trẻ có thể tiếp cận hệ thống hình ảnh một cách độc lập. 

Hình ảnh hỗ trợ phù hợp với tuổi phát triển

Trẻ em bắt đầu học về mối liên hệ giữa tranh ảnh và vật thể thật khi được 9 tháng 
tuổi (tính theo tuổi phát triển). Đối với một số trẻ RLPTK đi kèm khiếm khuyết về phát 
triển nhận thức thấp hơn mức tuổi này (9 tháng tuổi) nên sử dụng phương án hỗ trợ 
hình ảnh bắt đầu với vật thật đi kèm và các tiếp cận trị liệu bổ sung dành cho mức 
khiếm khuyết về nhận thức này.
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Các bước lựa chọn công cụ hỗ trợ hình ảnh 

Bước

Bước 1

Bước 2

Mô tả cách làm

Xem xét mức độ phát triển dựa trên kết quả đánh giá của 
các nhà chuyên môn

•	 Mức độ phát triển nhận thức: < 9 tháng tuổi (tuổi phát triển) 
hay > 9 tháng tuổi (tuổi phát triển)

•	 Chỉ số thông minh (IQ) 

Bảng kiểm Ngôn ngữ hiểu và diễn đạt

Xác định phân cấp hình ảnh sẽ dùng với trẻ

•	 Vật thật
•	 Vật thật thu nhỏ (đồ chơi)
•	 Ảnh chụp màu
•	 Ảnh chụp đen trắng
•	 Hình vẽ màu
•	 Hình vẽ đen trắng
•	 Hình biểu tượng
•	 Từ 
•	 Cụm từ
•	 Câu

Xác định loại hình ảnh trong thiết kế công cụ 

•	 Nếu trẻ có mức độ nhận thức <9 tháng tuổi và IQ bình 
thường: bắt đầu với các công cụ hỗ trợ hình ảnh là Vật thật

•	 Nếu trẻ có mức độ nhận thức >9 tháng tuổi và IQ thấp hơn 
70: bắt đầu với các công cụ hỗ trợ hình ảnh là hình ảnh với 
mức Vật thật

•	 Nếu trẻ có mức độ nhận thức >9 tháng tuổi và IQ bình 
thường: bắt đầu với các công cụ hỗ trợ hình ảnh là hình ảnh 
với mức Ảnh chụp thật.
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Bước 3 Lựa chọn phân cấp các công cụ hỗ trợ từ thấp đến cao theo 
kết quả mức độ phát triển nhận thức

•	 Một phần của vật thật để gợi nhớ đến Vật thật theo các hoạt 
động xảy ra thường xuyên

•	 Vật thật biểu tượng
•	 Bảng từ cốt lõi
•	 Bảng lựa chọn có 2 màu
•	 Bảng Đầu tiên – sau đó
•	 Bảng lựa chọn với 3 vật không phân cấp màu
•	 Thời khóa biểu bằng hình ảnh 3 bước
•	 Thời khóa biểu bằng hình ảnh tăng tiếng (các bước trong 1 

hoạt động, lịch một buổi sáng…)
•	 Bảng giao tiếp theo chủ đề
•	 Thảm trò chuyện
•	 Câu chuyện xã hội

2. Hỗ trợ hình ảnh trong các môi trường quen thuộc

Cấu trúc hóa là sự thiết kế, sắp xếp về vị trí, không gian, đồ vật… theo một trật tự, 
một cấu trúc logic, ổn định, phù hợp. Sự kết hợp giữa hình ảnh hoá và cấu trúc hoá 
mang lại những hiệu quả tích cực trong việc thiết lập can thiệp cho trẻ.

Trẻ RLPTK thường gặp khó khăn trong việc nhận ra: mục đích sử dụng của các 
môi trường, đâu là chỗ của cá nhân và đâu là chỗ của tập thể…Đến môi trường lạ 
hoặc khi không biết phải tiếp cận môi trường như thế nào trẻ thường có hành vi tăng 
động, bối rối, phá rối…

Mục tiêu của hình ảnh hóa và cấu trúc hóa môi trường là: (1) Tạo ra ranh giới rõ 
ràng và đánh dấu các khu vực khác nhau tương ứng với các hoạt động (2) Giảm thiểu 
những kích thích thị giác và thính giác ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ (3) Tăng 
cường sự thành công trong học tập và tiết kiệm thời gian (4) Điểm khởi đầu cho kĩ 
năng tự điều khiển bản thân ở các em.

Thế nào là hình ảnh hóa và cấu trúc hóa môi trường?
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•	 Có nhiều hoàn cảnh hữu ích để sử dụng hình ảnh hóa và cấu trúc hóa tại nhà, để 
trẻ có thói quen tốt cả ở nhà lẫn trường

•	 Cấu trúc các khu vực hoạt động sẽ tạo cho trẻ thói quen tốt (làm gì - ở đâu)

•	 Tối giản đồ đạc để cho trẻ dễ tập trung hơn trong các hoạt động

•	 Không gian nên thiết kế linh hoạt, đa chức năng để dễ dàng chuyển từ hoạt động 
này sang hoạt động khác

•	 Một bài học có thể dạy ở nhiều không gian khác nhau để hỗ trợ khái quát hóa

•	 Việc tạo ra những giá đựng rổ đồ dùng ở nhà sẽ được lựa chọn từ các nhiệm vụ 
ở góc học tập, cũng như việc sử dụng các lịch bằng tranh ảnh cho các hoạt động 
sinh hoạt hàng ngày tại nhà (như ăn tối rồi học bài) có thể giúp trẻ hiểu sự cần thiết 
của việc tự chịu trách nhiệm về cả việc học ở trường cũng như ở nhà.

Vì sao cần hình ảnh hóa và cấu trúc hóa môi trường?

Mô hình góc học tập cá nhân cho trẻ tự kỉ

Góc học tập cá nhân là gì? 

•	 Nơi khuyến khích kĩ năng làm việc độc lập 

•	 Nơi trẻ có thời gian tự học: củng cố rèn luyện các thao tác từ đơn giản đến phức 
tạp (sao chép, ghép, phân loại), luyện viết, luyện tính toán, luyện đọc hiểu…, phát 
triển kĩ năng giải quyết vấn đề, phát triển những thói quen tự phục vụ hàng ngày 
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•	 Nơi trẻ được thực hiện những 
hoạt động cá nhân phù hợp với 
khả năng và ưa thích 

•	 Nơi trẻ được thư giãn sau thời 
gian hoạt động tập thể...

•	 Góc cá nhân có thể được thiết 
lập ở các môi trường khác 
nhau
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Vai trò của góc học tập cá nhân? 

Sử dụng góc học tập cá nhân như thế nào?

•	 Hình thành kĩ năng hoàn thành nhiệm: xác định nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, kết 
thúc nhiệm vụ

•	 Phát triển quy trình thực hiện nhiệm vụ: thao tác với lịch (chỉ, lấy, gắn), lấy đồ dùng, 
đặt trước mặt, thực hiện nhiệm vụ, cất sản phẩm, hoạt động tiếp theo

•	 Rèn luyện các kĩ năng học tập mang tính cá nhân: vận động tinh, thao tác với biểu 
tượng, nhận thức - tư duy, tiền học đường (đọc, viết, toán)…

•	 Góc học tập cá nhân được đặt ở nơi yên tĩnh

•	 Góc học tập cá nhân tại phòng chuyên dụng giúp trẻ có thói quen tham gia các hoạt 
động tại các khu vực đặc trưng

•	 Góc học tập cá nhân đặt tại khu vực hoạt động chung, giúp trẻ nhận ra mối liên hệ, 
trình tự giữa hoạt động cá nhân và nhóm

•	 Nên cho trẻ thực hiện các nhiệm vụ có tính cá nhân tại góc học tập cá nhân

•	 Góc học tập cá nhân là nơi lý tưởng để hình thành thói quen thực hiện nhiệm vụ

•	 Nên cho trẻ thực hiện ở nhiệm vụ ở giai đoạn luyện tập tiến tới thành thục và tiến 
tới độc lập

•	 Sau khi trẻ làm việc ở góc cá nhân biết cách hoàn tất các nhiệm vụ được giao và gặp 
ít khó khăn trong việc duy trì nhiệm vụ, trẻ có thể được chuyển sang góc học tập ít 
hạn chế hơn và mang tính tập thể nhiều hơn; 

•	 Trong một lớp học, học sinh nào đã “trải qua giai đoạn” góc cá nhân có thể được 
chuyển sang bàn làm việc nhóm, hình thức thường sử dụng trong lớp có thể là từ 
4-6 em/bàn;

•	 Phát triển từ mức độ độc lập một phần (trong một số bước) lên mức độ độc lập hoàn 
toàn trong một tiết học (trong các bước) và tiếp đó là mức độ độc lập hoàn toàn trong 
một ngày.
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Sơ đồ: Lớp học được hình ảnh và cấu trúc hóa

Góc yên lặng

Các thành phần của môi trường lớp học 

Hình ảnh hóa và cấu trúc hóa môi trường lớp học

Chức năng Hành vi, thói quen 
cần hình thành

Khu vực điển hình

Chú ý đến chỉ dẫn 
chung

Phân biệt khu vực 
được phép và không 
được phép

Nơi giáo 
viên cung 
cấp các chỉ 
dẫn chung

Khu vực bàn giáo viên
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Nhận ra nguyên 
nhân hệ quả (Vì sao 
bị phạt? Phạt như 
thế nào?)

Chấp nhận việc tách 
biệt trong thời gian 
yêu cầu

Giữ yên lặng trong 
lúc chịu phạt

Ngồi trong nhóm

Tham gia hoạt 
động nhóm

Giữ gìn sản phẩm

Thể hiện sản phẩm

Duy trì kết nối 
chung

Tham gia hoạt 
động cả lớp

Phạt khi trẻ 
có hành vi 
không phù 
hợp

Trẻ được 
hoạt động 
theo nhóm 
nhỏ phù hợp 
với khả năng 
và mức độ

Trưng bày 
sản phẩm 
của nhóm/cá 
nhân trẻ

Các hoạt 
động phù 
hợp với mức 
độ chung 
của cả lớp

Góc yên lặng

Khu vực học nhóm 

Khu trưng bày sản phẩm

Khu vực hoạt động chung
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Chức năng Hành vi, thói quen 
cần hình thành

Khu vực điển hình

Hoàn thành nhiệm vụ 
được giao

Di chuyển từ hoạt 
đọng nhôm/lớp sang 
cá nhân và ngược lại

Lấy – cất đồ dùng 
đúng chỗ

Thể hiện nhu cầu 

Lựa chọn hoạt động 
ưa thích

Chấp nhận dừng khi 
hết giờ

Trẻ được 
hướng dẫn 
cá nhân 
hoặc thực 
hiện nhiệm 
vụ cá nhân

Để đồ dùng, 
nguyên liệu 
theo loại

Cung cấp/
thưởng trẻ 
được làm 
điều mà trẻ 
muốn sau 
khi thực hiện 
xong nhiệm 
vụ 

Khu vực hoạt động cá nhân

Khu vực học liệu/đồ dùng

Khu vực thư giãn
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Tiến trình Nội dung

Bước 1: 

Xác định các khu 
vực tương ứng với 
từng hoạt động và 
phân chia ranh rới 
các khu vực

Bước 2: 

Xác định xem trẻ có 
thể nhận ra chức 
năng của các khu 
vực thông qua hệ 
thống hình ảnh hỗ 
trợ nào

Bước 3: 

Tạo ra ranh giới giữa 
các khu vực (bước 
1) và đánh dấu bằng 
các hình ảnh trực 
quan (bước 2)

Tuỳ vào lớp học mà các khu vực được phân chia khác nhau, nhưng 
về cơ bản các lớp học với các khu vực cần cấu trúc hoá bao gồm:

•	 Khu vực học cá nhân – nhóm – lớp
•	 Khu vực để nguyên liệu, dụng cụ học tập
•	 Khu vực trưng bày sản phẩm nhóm và cá nhân 
•	 Khu vực thực hiện các kĩ năng sinh hoạt như ăn – ngủ – vệ sinh
•	 Khu vực “yên lặng” dùng với phát thời gian tách biệt
•	 Khu vực “thư giãn” là nơi trẻ được sử dụng “phần thưởng”

Hệ thống hình ảnh sắp xếp theo mức độ khó dần:
•	 Vật thật (Ví dụ: dùng đồ chơi để đánh dâu khu vực chơi)
•	 Một phần của vật (nhãn hàng của một loại thức ăn mà trẻ ưa 

thích trong bữa ăn có thể dùng để đánh dấu khu vực ăn)
•	 Ảnh (bức ảnh chụp hình trẻ đang ngồi học cá nhân có thể dùng 

đánh dấu khu vực học cá nhân của trẻ)
•	 Tranh biểu tượng (có sẵn hoặc do chính giáo viên vẽ)
•	 Từ hoặc câu (tên của trẻ có thể được dùng để đánh dấu chỗ ngồi, 

chỗ làm việc cá nhân,…) trong trường hợp trẻ có thể nhận ra tên 
của mình

Một số gợi ý để tạo ranh giới và đánh dấu các khu vực 
•	 Đánh dấu từng khu vực: Có thể sử dụng các loại ảnh, tranh biểu 

tượng… đã xác định ở bước 2 giúp trẻ nhận diện các khu vực 
tương ứng với từng hoạt động

•	 Sử dụng đồ vật đặc biệt: Giúp trẻ có thể nhận ra vị trí của mình 
hoặc vị trí gắn với từng hoạt động. Một chiếc ghế đặc biệt có thể 
giúp trẻ nhận ra chỗ ngồi của mình trong giờ học nhóm, một món 
đồ chơi mà trẻ thích được chơi trong giờ giải lao sẽ giúp trẻ nhận 
ra khu chơi tự do

Các bước cấu trúc và hình ảnh hóa lớp học

Để lớp học trở nên dễ tiếp cận với trẻ tự kỉ, cần hình ảnh hóa và cấu trúc hóa các 
khu vực chức năng khác nhau. Sau đây là các bước thực hiện: 
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Bước 4: 

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng môi trường 
vật chất đã được 
cấu trúc

Các gợi ý sau giúp hướng dẫn trẻ sử dụng môi trường:
•	 Đưa trẻ đến từng khu vực/vị trí mà trẻ cần sử dụng để thực hiện 

một hoạt động nào đó và giới thiệu cho trẻ hệ thống hình ảnh giúp 
nhận diện khu vực đó

•	 Cho trẻ mang theo bản sao (giống nhau) của hình ảnh đã được 
dùng để đánh dấu khu vực để trẻ có thể so sánh và nhận ra khu 
vực mà mình cần sử dụng cho hoạt động

•	 Khi trẻ có thể nhớ được hình ảnh ký hiệu từng khu vực tương 
ứng với từng hoạt động thì có thể bỏ qua việc cho trẻ cầm theo 
bản sao. Có thể sử dụng sơ đồ thu nhỏ với các trẻ lớn, có thể 
nhận biết qua sơ đồ

Những lưu ý khi cấu trúc hóa và hình ảnh hóa lớp học

•	 Lớp học chung nhưng không thể thiếu khu 
vực cá nhân 

•	 Khu vực cá nhân có thể gồm: khu vực tự học 
cá nhân và hướng dẫn cá nhân

•	 Ngăn các khu vực “động” và “tĩnh”

•	 Đặt các khu vực có hoạt động hỗ trợ gần nhau

•	 Cấu trúc lớp học cần ổn định trong một thời 
gian để hình thành thói quen cho trẻ

•	 Chuẩn bị và thông báo cho trẻ nếu có sự 
thay đổi

•	 Ngoài các khu vực chức năng lớp học có thể 
bố trí thêm khu vực chơi tự do, khu vực chờ/
chuyển tiếp giữa các hoạt động.
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Hình ảnh hóa và cấu trúc hóa môi trường can thiệp tại gia đình

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động can thiệp tại nhà

Để can thiệp tại nhà cho con, một trong những việc cha mẹ cần làm là sắp xếp môi 
trường gia đình sao cho việc can thiệp diễn ra thuận lợi mà không làm ảnh hưởng đến 
sinh hoạt tự nhiên, vốn có của gia đình. Phần này sẽ cung cấp cách thức sắp xếp môi 
trường vật chất tại gia đình có sự gắn kết với các hoạt động can thiệp. Các yếu tố cần 
được làm rõ bao gồm: ở đâu? – thời gian nào? – và hoạt động gì? 

Các vấn đề của trẻ Môi trường sống của 
gia đình Các thành viên gia đình

•	 Đặc điểm tương tác của 
trẻ (thụ động, làm theo ý 
mình, miễn cưỡng, biết 
đáp ứng này, hay bắt 
chước,...)

•	 Kĩ năng hiện có
•	 Sở thích
•	 Sở trường
•	 Hành vi
•	 Nhu cầu giác quan

•	 Không gian sinh hoạt 
chung và không gian riêng 
của trẻ (bàn học, chỗ trẻ 
thường chơi,...)

•	 Trang thiết bị trong nhà
•	 Lịch sinh hoạt của gia 

đình
•	 Văn hoá và thói quen sinh 

hoạt của gia đình
•	 Họ hàng, bạn bè của gia 

đình và hàng xóm xung 
quanh

•	 Đặc điểm giao tiếp của 
các thành viên trong gia 
đình (ra lệnh, siêu giúp, 
trầm tính, biết đáp ứng,...)

•	 Kĩ năng của các thành 
viên khi hỗ trợ trẻ

•	 Sự phối hợp giữa các 
thành viên trong gia đình
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Ví dụ: Kế hoạch can thiệp tại nhà trẻ A

Thời gian Hoạt 
động Địa điểm Mục tiêu Đồ dùng Người 

thực hiện

2:45
Chơi đồ 

chơi
Phòng 
khách

•	 Chơi đúng chức năng với các đồ 
chơi xếp hình, oto, thả hình xe gỗ

•	 Làm theo chỉ dẫn “cất đồ… vào 
hộp” sau khi chơi xong 

Xếp hình, 
oto, thả 

hình xe gỗ
Mẹ

3:00 Ăn nhẹ Nhà bếp

•	 Đáp ứng với câu hỏi “con muốn 
ăn gì?”

•	 Làm theo chỉ dẫn: ngồi vào ghế, 
cầm cốc lên, xúc ăn

Bánh, sữa, 
bimbim

Mẹ

3:30 Rửa tay
Nhà vệ 

sinh

•	 Rửa tay theo quy trình 4 bước 
(làm ướt, xoa xà phòng, rửa tay 
với nước, lau khô)

•	 Làm theo chỉ dẫn: mở vòi, xoa 
tay, lau khô

Xà phòng, 
khăn lau

Mẹ

3.45 Đọc sách
Phòng 
của trẻ

•	 Chỉ vào tranh các con vật (chó, 
mèo, gà, cá)

•	 Làm theo chỉ dẫn: cất sách lên giá

Sách tranh 
về các con 

vật
Mẹ

4:15 Vận động Sân nhà

•	 Đá bóng về phía trước 2m
•	 Đạp xe theo đường thẳng
•	 Làm theo chỉ dẫn: đá bóng, đạp 

xe, lấy bóng, cất xe

Bóng, Xe 
đạp

Bố

4.45 Xem ti vi
Phòng 
khách

•	 Làm theo chỉ dẫn: lấy điều hiển, 
mở Tivi

 Điều khiển 
ti vi

Bố

Trong kế hoạch can thiệp trên, dễ dàng nhận ra các yếu tố cần thiết cho mỗi hoạt 
động can thiệp về thời gian, địa điểm, đồ dùng, người thực hiện và mục tiêu cụ thể. 
Việc xây dựng kế hoạch can thiệp tại nhà cho con không đặt ra những yêu cầu nghiêm 
ngặt về mặt chuyên môn mà thay vào đó là đảm bảo tính tự nhiên, liên tục, mọi lúc, 
mọi nơi…
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Ví dụ: Kế hoạch dạy kĩ năng cho trẻ gắn với các khu vực khác nhau trong nhà
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•	 Nên tạo cho trẻ thói quen 
làm việc gì - ở đâu

•	 Môi trường học của trẻ nên 
ít yếu tố xao lãng (Ví dụ: 
không có nhiều người đi lại, 
không có tiếng ti vi, không 
quá nhiều đồ chơi…)

•	 Nên tạo cho trẻ một góc cá 
nhân trong nhà nơi mà trẻ 
có thể học và chơi một cách 
độc lập hoặc với hỗ trợ ít 
nhất có thể

Cấu trúc hóa và hình ảnh hóa môi trường vật chất 
tạo thuận lợi cho can thiệp tại nhà 
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•	 Một số gợi ý về việc sắp xếp môi trường can thiệp tại nhà:
	– Trên bàn (viết bài, đọc sách…)
	– Dưới sàn (xếp hình, nấu ăn…)
	– Ngoài sân (đá bóng, trượt patin, chạy nhảy, đi bộ…)
	– Trong nhà vệ sinh (mặc quần áo…)
	– Trong bếp (đếm số bát tương ứng số người ăn cơm…)
	– Trên giường (đọc truyện trước khi ngủ, nghe nhạc, xem điều hoà thị giác…)

Nên bố trí không gian tại nhà 
theo cách sau để đảm bảo các hoạt 
động can thiệp có chủ đích và tự 
nhiên, trực tiếp và gián tiếp… được 
thực hiện một cách hiệu quả. Một 
trong những ý tưởng quan trọng là 
chia không gian gia đình ra làm các 
khu vực như sau: 

Loại không gian Chức năng và cách sắp đặt

Không gian sinh hoạt chung •	 Bố trí các khu vực vừa chung lại vừa 
riêng

•	 Đảm bảo sự tương tác qua lại giữa 
các thành viên

•	 Không gian rộng nên sẽ có nhiều 
yếu tố gây mất tập trung

•	 Chủ yếu sẽ dùng để chơi vận động 
nương theo sở thích của trẻ
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Loại không gian Chức năng và cách sắp đặt

Không gian phòng riêng của trẻ

Không gian cá nhân

Không gian lưu động

•	 Để những đồ nội thất, đồ dùng phù 
hợp với nhu cầu

•	 Sắp xếp quy định rõ ràng chức năng 
của từng đồ và từng khu vực

•	 Vẫn có những yếu tố gây mất tập 
trung, nhưng cần hạn chế tối đa

•	 Nếu giường ngủ và bàn học cạnh 
nhau dễ khiến trẻ không ngồi lâu 
được 

	+ Cần phải dọn dẹp phòng ngăn 
nắp thường xuyên

	+ Đưa ra lịch biểu hoạt động để trẻ 
biết được hoạt động kế tiếp

	+ Xen kẽ học và chơi

•	 Xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà 
nhu cầu cá nhân của trẻ được 
quan tâm

•	 Giới hạn trong phạm vi hẹp (thảm, 
bàn nhỏ, bàn gập…)

•	 Có thể thu gọn khi không sử dụng 
(tiết kiệm diện tích)

•	 Tăng sự tập trung đáng kể khi 
chơi cũng như học

•	 Chỉ sử dụng cho một trò chơi, bài 
học cụ thể

•	 Đôi khi bố/ mẹ cũng được tính là 
không gian cá nhân của trẻ

•	 Đồ vật gọn nhẹ, thân thuộc, tạo 
cảm giác an toàn

•	 Có thể lấy ra sử dụng dễ dàng
•	 Đồ chơi điều hoà cảm giác
•	 Đồ sử dụng trong những trường 

hợp khẩn cấp/ ngoài dự liệu
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Cấu trúc và hình ảnh hóa các hoạt động can thiệp tại nhà 

Để các hoạt động can thiệp ở nhà được thực hiện một cách hiệu quả, cần có sự 
kết hợp một cách rõ ràng giữa các yếu tố như quy trình thực hiện hoạt động, sự sắp 
đặt môi trường, các loại gợi nhắc và yếu tố động lực. Cấu trúc hóa và hình ảnh hóa 
được hiểu là sự sắp đặt môi trường và đồng thời là một trong những hình thức gợi 
nhắc phù hợp và mang lại liệu quả với trẻ tự kỉ. Các ví dụ sau đây sẽ minh họa một số 
cách làm mà cha mẹ có thể vận dụng trong môi trường gia đình: 

Hoạt động Mô tả

Bé đánh răng

Sắp đặt môi trường

Hỗ trợ hình ảnh thực hiện các bước

Quy trình hoạt động đánh răng:

•	 B1: Lấy bàn chải

•	 B2: Lấy kem đánh răng

•	 B3: Bóp lên bàn chải

•	 B4: Đưa bàn chải lên miệng

•	 B5: Chải răng bên ngoài

•	 B6: Chải răng bên trong

•	 B7: Xúc miệng

•	 B8: Nhổ vào bồn rửa

•	 B9: Rửa bàn chải

Sắp đặt môi trường: 
Quy trình được dán ở chỗ đánh 

răng và các đồ dùng đánh răng được 
sắp xếp theo trình tự giúp trẻ dễ dàng 
tiếp cận và sử dụng trong quá trình 
đánh răng.
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Hoạt động Mô tả

Bé đi vệ sinh

Hỗ trợ hình ảnh thực hiện các bước

Quy trình đi vệ sinh vệ sinh nặng

•	 B1: Tụt quần dài

•	 B2: Tụt quần sịp

•	 B3: Mở nắp bồn cầu

•	 B4: Ngồi lên bồn cầu

•	 B5: Chùi đít

•	 B6: Kéo quần sịp

•	 B7: Kéo quần lên

•	 B8: Giật nước bồn cầu

•	 B9: Rửa tay xà phòng

•	 B10: Lau tay

Quy trình đi vệ sinh nhẹ

•	 B1: Kéo quần

•	 B2: Mở nắp bồn cầu

•	 B3: Lấy chim ra

•	 B4: Nhắm vào lỗ

•	 B5: Lau chim

•	 B6: Cất chim vào

•	 B7: Kéo quần lên

•	 B8: Giật nước bồn cầu

•	 B9: Rửa tay xà phòng

•	 B10: Lau khô tay

Sắp đặt môi trường: 
Quy trình được dán ở cạnh bồn 

cầu để trẻ dễ theo dõi và ghế kê chân 
được để giúp trẻ có cảm giác an toàn 
khi đi vệ sinh nặng, với những bạn táo 
bón thì ghế kê chân giúp trẻ có tư thế 
ngồi dễ đi vệ sinh. 
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Hoạt động Mô tả

Hỗ trợ hình ảnh thực hiện các bước

Quy trinh hoạt động tắm bé trai

•	 B1: Mở nước

•	 B2: Kiểm tra nhiệt độ nước

•	 B3: Làm ướt người

•	 B4: Cho sữa tắm lên đầu

•	 B5: Gội đầu

•	 B6: Cho sữa tắm vào khăn 

•	 B7: Xoa khăn vào mặt, cổ, ngực, 
nách, tay, lưng, mông, đầu gối, chân

•	 B8: Tắm tráng

•	 B9: Đóng nước

•	 B10: Lau khô người

Sắp đặt môi trường: 
Quy trình được dán ở chỗ tắm để 

trẻ dễ theo dõi và ghế, khăn tắm, sữa 
tắm… được đặt ở vị trí cố định, tiện lấy 
cho trẻ khi thực hiện quy trình tắm. 

Sắp đặt môi trường

Bé tắm
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Hoạt động Mô tả

Quy trình làm bánh:
•	 B1: Chuẩn bị đế pizza
•	 B2: Phết sốt cà chua
•	 B3: Xếp salami lên bánh
•	 B4: Rắc phômai bài
•	 B5: Xếp lá húng tây
•	 B6: Cho pizza vào lò nướng
•	 B7: Chỉnh nhiệt độ
•	 B8: Văn hẹn giờ
•	 B9: Lấy pizza
•	 B10: Cắt pizza
Sắp đặt môi trường: 
•	 Trẻ được quan sát quy trình qua 

video và đồ dùng được sắp xếp 
theo trình tự các bước làm bánh 
như đế bánh pizza, sốt cà chua kiểu 
ý, salami, pho mát, lá húng tây khô

3. Hình ảnh hóa và cấu trúc hóa đồ dùng, đồ chơi 
Cha mẹ có thể mua các loại đồ dùng, đồ chơi bán trên thị trường nhưng cần có 

sự chọn lọc cho phù hợp với mục đích sử dụng và đặc điểm chơi cũng như học tập 
của con. Khi cần, cha mẹ cũng có thể tự tạo ra các loại đồ dùng, đồ chơi dựa trên các 
chiến lược hình ảnh hoá và cấu trúc hoá. Các loại đồ chơi này vừa phát huy thế mạnh 
trong học tập của trẻ (tư duy hình ảnh), vừa khắc phục những hạn chế (tri giác kiểu bộ 
phận, rời rạc), đồng thời đáp ứng nhu cầu giác quan của trẻ (tìm kiếm hoặc né tránh 
một số cảm giác).

•	 Đồ dùng phù hợp với mục tiêu can thiệp
•	 Đồ dùng phù hợp với khả năng của trẻ
•	 Đồ dùng đáp ứng với sở thích của trẻ
•	 Đồ dùng phù hợp với đặc điểm giác quan của trẻ

Yêu cầu về đồ dùng, đồ chơi sử dụng cho trẻ

Bé làm bánh
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Minh họaNhóm đồ dùng

Đồ chơi, đồ dùng 
kích thích giác quan 
– vận động tinh

Đồ chơi, đồ dùng 
luyện kĩ năng tô, 
viết, vẽ

Căn cứ vào đặc điểm của trẻ tự kỉ, cha mẹ có thể lựa chọn phát triển các đồ dùng, 
đồ chơi theo các nhóm sau để đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi và học tập của trẻ.

Các loại đồ dùng và đồ chơi cơ bản cho trẻ

•	 Đồ dùng hỗ trợ trực quan giúp trẻ dễ hiểu cách dùng
•	 Đồ dùng được cấu trúc hoá giúp trẻ dễ hiểu cách dùng
•	 Nên kiểm soát đồ dùng, đồ chơi để tăng động lực cho trẻ
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Đồ dùng, đồ chơi 
kích thích giác quan 
– vận động thô

Đồ dùng, đồ chơi 
phát triển nhận thức

Cách loại sách, 
truyện tranh

Các đồ dùng đặc 
biệt luôn mang theo

HỖ TRỢ HÌNH ẢNH CHO TRẺ 
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Rèn kĩ năng vận động tinh, tri 
giác không gian/vị trí kết hợp 
phân biệt kích cỡ, màu sắc, 

hình dạng…

Rèn luyện kĩ năng bắt chước/làm 
theo mẫu, phát triển tư duy lôgic, 

cách sắp xếp theo trình tự…

Củng cố nhận thức về mối liên 
hệ (tương ứng) giữa các sự 
vật, quy trình thực hiện các 

nhiệm vụ. Rèn luyện kĩ năng 
thực hiện nhiệm vụ theo trật tự, 

quy trình có sẵn.

Củng cố nhận biết, phân biệt các 
sự vật theo đặc tính. Rèn luyện 
kĩ năng phân loại dựa trên các 

các tiêu chí.

Hình thành cho trẻ kĩ năng thao 
tác với các biểu tượng theo 

chuỗi logic từ đơn giản đến phức 
tạp, làm cơ sở cho việc phát triển 

khả năng thực hiện nhiệm vụ 
theo quy trình nhiều bước. 

Các loại đồ dùng sử dụng trong hoạt động phát triển nhận thức, tư duy
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Các bảng giao tiếp chủ đề (sẽ được hướng dẫn trong mục 5 của 3) sẽ được sử 
dụng kết hợp trong quá trình cùng trẻ chơi các trò chơi. Các thao tác chơi cơ bản (lượt 
mẹ, lượt con, thêm nữa, dừng lại, cổ vũ…) và các từ khoá liên quan đến từng trò chơi 
sẽ được tiếp nhận và biểu đạt một cách hiệu quả khi có sự kết hợp của các bảng chủ 
đề dưới đây.  

Các công cụ hỗ trợ giao tiếp sử dụng trong hoạt động chơi

Bảng chủ đề trò 
chơi cảm giác 
“Hạt muồng”

Bảng chủ đề trò chơi 
lắp ghép, xây dựng 
“Xếp hình”
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Bảng chủ đề trò 
chơi đóng vai 
“Xe cứu thương”

Kể chuyện “Chú sâu háu ăn”
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Cách sử dụng: 

Sử dụng kết hợp bảng chủ đề sẽ cung cấp cho trẻ các từ khoá liên quan đến hoạt động 
nghe kể chuyện (đọc, nghe, xem, lật trang) và các từ khoá liên quan đến câu chuyện “chú sâu 
háu ăn” (sâu bướm, bướm, thay đổi).

Bộ thẻ tranh rời được làm theo nội dung, tình tiết của chuỵện cũng giúp cho quá trình kể 
chuyện cho trẻ có tính tương tác cao. Những trẻ thích hoạt động khi được xâu hạt, lật tranh cũng 
sẽ được đáp ứng nhu cầu hoạt động, giảm bớt trạng thái bồn chồn, nhấp nhổm khi nghe kể 
chuyện. Tăng cường hứng thú và khả năng ghi nhớ cho trẻ. 

Các công cụ hỗ trợ giao tiếp sử dụng trong hoạt động kể truyện 
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Kể chuyện “Thân gửi sở thú”

Kể chuyện “Đi khỏi đây quái vật màu xanh to lớn”
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Cách sử dụng: 
Sử dụng kết hợp bảng chủ đề sẽ cung cấp cho trẻ các từ khoá liên quan đến hoạt động 

nghe kể chuyện (đọc, nghe, xem, lật trang) và các từ khoá liên quan đến câu chuyện “thân gửi 
sở thú” (thú cưng, làm bạn, đáng sợ, hung dữ, tinh nghịch…).

Diễn biến chính của chuyện cũng được trực quan hoá bằng từ và câu, giúp cho trẻ có thể 
tiếp nhận (nghe – hiểu) và biểu đạt (kể lại, nhắc lại tình tiết chuyện) một cách dễ dàng hơn.

Cách sử dụng: 

Phần chữ được mã hoá màu sắc giúp trẻ dễ nhận diện và cảm nhận được sự khác biệt giữa 
các màu (xanh lá, xanh dương, đỏ, tím, vàng…).

Các thẻ rời (ghép thành con quái vật màu xanh to lớn) cũng giúp quá trình tương tác khi 
nghe kể chuyện của trẻ được thực hiện một cách trực quan, sinh động nhất. 
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Bảng chủ đề hoạt động “Cắt móng tay”

1 2 3 4 5
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Các công cụ hỗ trợ giao tiếp sử dụng trong hoạt động hướng dẫn kĩ năng tự phục vụ

Cách sử dụng: 
Trẻ không chấp nhận việc cắt móng tay do có những khó khăn về giác quan (cảm giác đau 

bị phóng đại), ngoài ra trẻ cũng quen và chấp nhận các hoạt động tác động đến cơ thể (cắt tóc, 
cắt móng…). Danh sách các hoạt động chăm sóc (đánh răng, tắm, cắt móng, chải đầu…) là một 
cách giúp trẻ chấp nhận hoạt động cắt móng như những hoạt động chăm sóc khác. Từ đó dần 
hình thành thói quen.

Bảng chủ đề còn giúp trẻ tiếp nhận và biểu đạt cảm xúc của bản thân trong các hoạt đồng 
này. Khi được thể hiện ra trẻ cũng giảm dần hành vi chống đối và cảm xúc khó chịu.
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TỈ LỆ 1:2

BÁNH MỲ
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2 3

TRÀ SỮA TỔNG CỘNG 
(Bánh mỳ và trà sữa)

Mỗi 1 cái bánh mỳ thịt bạn mua, sẽ được 
khuyến mãi 2 ly trà sữa

Giơ tay nếu như bạn cần được trợ giúp

PHÉP TÍNH
 nhân số lượng Bánh mỳ với ...... để tìm ra 
số lượng Trà sữa

 chia số lượng Trà sữa  với ....... để ra số 
lượng Bánh mỳ 

 chia Tổng số bánh mỳ và trà sữa với ....... 
để tìm ra số lượng Bánh mỳ

Hãy điền vào bản bên dưới sử dụng tỉ lệ 1:2Bài toán có lời văn ở tiểu học 
Các hình ảnh minh hoạ (bánh, 

trà sữa) giúp trẻ dễ hình dung và 
tăng cường hứng thú với việc đọc 
đề bài. Nội dung các phép tính 
nhân, chia được cấu trúc thông 
tin một cách dễ hiểu qua các câu 
hướng dẫn và bảng điền kết quả. 
Bảng diền kết quả là một cách giúp 
trẻ dễ thực hiện và kiểm tra kết quả 
bài làm. 

Bài tập môn Vật Lý ─ Cấp trung 
học cơ sở

Các thành phần của mạch 
điện được hình ảnh hoá. Quy trình 
thực hiện lắp ráp mạch điện kín 
được cấu trúc thành 5 bước rõ 
ràng và được hình ảnh hoá. Với sự 
hỗ trợ của hình ảnh và cấu trúc, trẻ 
có thể hiểu và thực hành lắp ráp 
mạch điện kín trong môn Vật lý và 
hướng nghiệp nghề điện. 

4. Các công cụ hỗ trợ hình ảnh không phụ thuộc vào khả năng nói của trẻ 
Các công cụ hỗ trợ hình ảnh không phụ thuộc vào khả năng nói của trẻ nghĩa là có thể 

được sử dụng cho trẻ có hoặc không có lời nói. Dưới đây là các công cụ mà cha mẹ có 
thể dụng cho con: vật mang biểu tượng (vật thật), bảng lựa chọn, bảng đầu tiên – sau đó.

Đối tượng sử dụng vật thật/vật biểu tượng: Các đối tác giao tiếp (mẹ, bà, cô giáo, 
bạn…) sẽ hiểu và lựa chọn cách giao tiếp của họ với bé tốt hơn khi sử dụng lời nói. 
Điều này giúp hai bên hiểu nhau hơn.

Hỗ trợ hình ảnh trong hoạt động dạy kĩ năng học đường
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Mục đích sử dụng vật thật / vật biểu tượng

Cách sử dụng vật thật / vật biểu tượng

Vật thật mang tính biểu tượng là toàn bộ hay một phần của vật thật hiện diện trong 
các sự kiện hằng ngày của trẻ.

Tất cả chúng ta đều đã từng sử dụng vật thật để giao tiếp với người khác. Chúng 
ta có thể mang một cái cốc nước đến chỗ ai đó và hỏi “Bạn có muốn uống nước 
không?” hoặc mang một đĩa thức ăn đến và nói “đến giờ ăn rồi”. Bằng cách này vật 
thật trở thành chiến lược giao tiếp chúng ta sử dụng hằng ngày.

Khi sử dụng vật thật, chúng ta dùng nó như cách để thay thế cho giao tiếp. Việc 
cũng cố gửi thông điệp bằng sử dụng vật thật rất gần gũi với những gì chúng ta giao 
tiếp như đã nói ở trên và do đó sử dụng vật thật/vật thật biểu tượng chính thức hỗ trợ 
trong giao tiếp với trẻ. 

•	 Để giúp trẻ hiểu điều gì sắp xảy ra (ví dụ: nhìn thấy muỗng biết là ăn)

•	 Cách để đưa ra đề nghị/ yêu cầu/từ chối cho lựa chọn (bảng chọn lựa)

•	 Chúng ta làm mẫu cách sử dụng cho trẻ trước

•	 Luôn sử dụng vật cho bất kỳ mục đích giao tiếp nào ở người lớn với trẻ

•	 Đưa vật thật tương ứng với nhu cầu đã mã hóa (ly=uống) ngang tầm mắt trẻ đồng 
thời với lời nói đơn giản rõ ràng và biểu cảm nét mặt

•	 Cần thực hiện các điều nói trên nhất quán ở các đối tác giao tiếp khác nhau và ở 
các môi trường khác nhau

•	 Sử dụng cùng một vật biểu tượng như nhau ở các môi trường khác nhau

•	 Làm việc này với tất cả thời gian gặp trẻ

•	 Khi trẻ đưa ra thông điệp giao tiếp (kéo tay), lập tức giới thiệu biểu tượng cho trẻ

•	 Khi trẻ đã quen và hình thành biểu tượng, chúng ta sẽ tiến lên bảng hai lựa chọn 
tiếp theo

Vật thật mang tính biểu tượng
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Mức độ Vật biểu tượng Mô tả Ví dụ

Dễ

Vật thật
Vật tham gia trực tiếp vào hoạt 
động hoặc sự kiện hằng ngày 
của bé

•	 Chơi đúng chức năng với 
các đồ chơi xếp hình, oto, 
thả hình xe gỗ

•	 Làm theo chỉ dẫn “cất đồ… 
vào hộp” sau khi chơi xong 

Một phần của 
vật hoặc vật đi 

cùng nhau

Một phần của vật thật hoặc 
vật thường đi kèm một cách 
nhất quán trong các hoạt 
động sự kiện

•	 Đáp ứng với câu hỏi “con 
muốn ăn gì?”

•	 Làm theo chỉ dẫn: ngồi vào 
ghế, cầm cốc lên, xúc ăn

Vật có đặc điểm 
chung

Một vật có một hoặc hai đặc 
điểm chung với sự kiện hoặc 
hoạt động

•	 Rửa tay theo quy trình 4 bước 
(làm ướt, xoa xà phòng, rửa 
tay với nước, lau khô)

•	 Làm theo chỉ dẫn: mở vòi, 
xoa tay, lau khô

Vật thu nhỏ
Một phiên bản nhỏ của vật thật 
thường dùng hiện diện trong sự 
kiện/hoạt động

•	 Chỉ vào tranh các con vật 
(chó, mèo, gà, cá)

•	 Làm theo chỉ dẫn: cất sách 
lên giá

Khó Biểu tượng 
trừu tượng

Một vật với tập hợp nhiều đặc 
điểm mà người khác học tất cả 
tập hợp đó với sự kiện/hoạt động

•	 Khối màu vàng = hơn
•	 Cờ caro = hoàn thành

Vật thật biểu tượng

Một phần vật gắn với 
hoạt động 
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Bảng vật thật biểu tượng
Ví dụ về mã hóa vật gắn với 
dự đoán hoạt động sẽ xảy ra:
Muỗng = ăn
Búp bê gắn với gối = ngủ
Bỉm = đi vệ sinh
Điện thoại = chơi

Bảng lựa chọn

Bảng lựa chọn là bảng cho phép trẻ lựa chọn thông qua vật hay hình ảnh của 
nhiều loại từ vựng khác nhau như thực phẩm, đồ chơi hoặc trò chơi ưa thích mà trẻ 
quan tâm đến. Bảng lựa chọn cho phép trẻ xem những gì có sẵn trong mỗi môi trường 
hoặc tại bất kỳ thời điểm nào.

Mục đích sử dụng bảng lựa chọn

•	 Mỗi trẻ có thể có những sở thích khác nhau, trẻ với RLPTK có thể gặp khó khăn 
trong việc thể hiện mình thích và không thích gì. Khi có một loại vật/hình ảnh thể 
hiện các tùy chọn có sẵn khác nhau có thể giúp trẻ dễ dàng chọn một mục/hoạt 
động. Trẻ thể hiện sự lựa chọn này bằng cách chỉ hoặc bằng cách loại bỏ vật/ hình 
ảnh và đưa nó cho bố mẹ

•	 Bảng lựa chọn cũng có lợi vì họ có thể thay đổi để phù hợp với những gì có sẵn 
trong các môi trường cụ thể. Ví dụ ở trường có thể có một số loại từ nhất định, 
trong khi ở nhà ở đó sẽ có các loại từ trẻ cần dùng khác nhau

•	 Đưa ra lựa chọn là một biện pháp can thiệp hiệu quả để tăng cường sự tham gia 
tích cực của trẻ em tự kỉ

Cách sử dụng bảng lựa chọn

Trong nhiều trường hợp, bảng lựa chọn thường được sử dụng với các hỗ trợ trực 
quan khác (như là lịch trình bằng hình ảnh hoặc bảng giao tiếp) đi kèm với các mức 
độ nhắc nhở theo sơ đồ các mức độ gợi nhắc dưới đây. 

Các mức độ hỗ trợ cho lựa chọn

•	 Đưa ra lựa chọn (tức là người lớn đưa ra lựa chọn cho trẻ bằng cách hỏi “Trẻ muốn 
cái nào? Trẻ chọn đi”);
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•	 Lời nhắc lựa chọn (nghĩa là người lớn đưa ra lời nhắc bằng lời nói hoặc bằng cách 
chỉ ra các lựa chọn hoặc bằng cách đặt tay trẻ lên bảng lựa chọn hoặc đồ vật); 

•	 Lời nhắc nhiệm vụ (nghĩa là người lớn hướng dẫn lựa chọn bằng cách nói “Lấy cái 
này” và cung cấp hướng dẫn thể chất); 

•	 Tương tác xã hội (tức là, tiếp xúc xã hội tích cực với trẻ, bao gồm khen ngợi, nói 
về đồ vật hoặc hoạt động, nụ cười, cù hoặc ôm); 

•	 Chuyển hướng hoặc chặn (tức là hạn chế tay của trẻ hoặc sửa tư thế của trẻ để 
xem các tùy chọn khi phản ứng của trẻ không phù hợp hoặc không liên quan đến 
nhiệm vụ).

Các bước chung để thực hiện lựa chọn

•	 Đánh giá nhu cầu của trẻ trước khi đưa ra lựa chọn giảng dạy. Có thể cần dạy các 
kĩ năng tiên quyết nếu trẻ không hiểu mối liên hệ giữa sự lựa chọn (một tác nhân 
kích thích) và hệ quả của việc lựa chọn

•	 Xác định hành vi mục tiêu để tăng hoặc giảm

•	 Cung cấp các lựa chọn 

•	 Đánh giá quy trình và sự tiến bộ của trẻ

Ví dụ về việc lựa chọn thực hiện bao gồm:

•	 Tự chọn quần áo hoặc giày dép hàng ngày ở nhà

•	 Chọn phần thưởng riêng (nước trái cây hoặc táo)

•	 Xác định các hoạt động hoặc tài liệu cho một hoạt động nhất định

•	 Quyết định thực đơn tại nhà hàng

•	 Chọn màu để viết hoặc vẽ

Bố mẹ có thể dần dần mở rộng số lượng lựa chọn dựa trên nhu cầu và mức độ 
hoạt động của trẻ, đồng thời trẻ có thể phản hồi theo nhiều cách khác nhau bằng cách 
chỉ vào đồ vật hoặc hình ảnh hoặc bằng lời nói lựa chọn của mình. Việc đưa ra lựa 
chọn có thể là một yếu tố củng cố cũng như một hành vi mong muốn liên quan đến các 
yếu tố củng cố khác (nghĩa là khi trẻ phản ứng thích hợp để đưa ra lựa chọn, người 
hướng dẫn cho phép trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong 10 phút).
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Bảng có 2 sự lựa chọn

Bảng nhiều sự lựa chọn
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Bảng “Đầu tiên - Sau đó” là mẫu bảng gồm có hai ô trống để giúp trẻ có thể xem 
hoạt động nào trẻ sẽ phải hoàn thành hiện tại và những hoạt động nào sẽ xảy ra tiếp 
theo, giúp cho trẻ không đồng ý tuân thủ để hoàn thành hoạt động hoặc nhiệm vụ 
không được ưu tiên. Có thể được đính kèm bằng cách sử dụng Velcro (băng nhám 
dính) để chúng có thể được thay đổi khi cần thiết. 

Bảng đầu tiên- sau đó

Mục đích sử dụng bảng đầu tiên – sau đó

•	 Giúp trẻ có động lực để có được điều trẻ thích sau khi hoàn thành một công việc 
ít ưa thích hơn

•	 Hữu ích trong việc dạy trẻ tự kỉ theo các hướng dẫn và học các kĩ năng mới

•	 Đưa ra nền tảng ngôn ngữ cần thiết để hoàn thành các hướng dẫn và các hoạt 
động nhiều bước và tiến đến sử dụng hệ thống hình ảnh phức tạp hơn

•	 Cung cấp khả năng dự đoán

•	 Cung cấp phần thưởng khi hoàn thành một nhiệm vụ không mong muốn

•	 Tiến đến một lịch trình lớn hơn

•	 Hữu ích cho trẻ em có khó khăn khi chuyển đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác.

Bảng đầu tiên – sau đó cơ bản
Trong đó: 

Đầu tiên là hoạt động trẻ cần 
phải làm và sau đó là hoạt động trẻ 
yêu thích
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Cách sử dụng bảng đầu tiên – sau đó

•	 Bảng phải được sử dụng thống nhất 

•	 Dựa theo khả năng hiểu của trẻ mà sử dụng đồ vật thật, hình ảnh chụp, hình ảnh 
vẽ hoạt hình hay biểu tượng cho trẻ

•	 Lúc đầu nên làm lượt ngắn, ở phần ô “trước” thật vừa tầm, dễ với con, và có thể 
chỉ làm rất nhanh là đã xong 

•	 Thực hiện bảng 2 nhiệm vụ tốt, sau đó mới chuyển sang bảng 3 nhiệm vụ. Bảng 
kết hợp với tích điểm giúp hoạt động dài hơn, con phải nỗ lực hơn.

•	 Nếu hôm nay thử không được, hãy xếp nó lại và thử lại vào hôm sau, đừng bỏ cuộc. 

•	 Nên có nhiều hơn một bảng để tiện sử dụng.

Bảng tăng tiến

5. Các công cụ hỗ trợ hình ảnh chuyển tiếp khả năng nói của trẻ
Tiếp nối các công cụ hỗ trợ không phụ thuộc vào lời nói, trong phần này sẽ hướng 

dẫn cách sử dụng ba công cụ chính chuyển tiếp khả năng nói của trẻ là lịch bằng hình 
ảnh, bảng giao tiếp chủ đề và câu chuyện xã hội. Đây là những công cụ phổ biến và dễ sử 
dụng mà cha mẹ nào có con bị khó khăn về giao tiếp cũng nên sử dụng trong môi trường 
gia đình. 
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Lịch trình trực quan là một chuỗi các vật/hình ảnh cung cấp thông tin cho trẻ 
RLPTK về cách cấu trúc lập kế hoạch cho một hoạt động/nhiệm vụ/một buổi/ một ngày 
của trẻ một ngày của chúng.

Lịch trình bằng hình ảnh

Mục đích sử dụng lịch bằng hình ảnh

•	 Cung cấp hỗ trợ trực quan về những gì xảy ra trong ngày hoặc một nhiệm vụ hoặc 
một hoạt động

•	 Giúp trẻ truy cập thời khóa biểu trực quan, không phụ thuộc vào khả năng nói và 
đọc của trẻ

•	 Giúp cho việc chia nhỏ một nhiệm vụ thành nhiều bước giúp trẻ dễ dàng thực 
hiện được

•	 Làm giảm lo lắng và độ cứng nhắc xung quanh việc thay đổi các hoạt động diễn 
ra trong ngày

•	 Cải thiện sự tự tin trong giao tiếp, tương tác với bố mẹ ở nhà và ở lớp học

•	 Dễ dàng kiểm tra điều gì xảy ra tiếp theo nếu trẻ không chắc chắn

•	 Mang lại cảm giác độc lập cho một số trẻ và cảm giác thoải mái

•	 Các khái niệm trừu tượng như thời gian được trình bày một cách trực quan. Điều 
này giúp trẻ hiểu dễ dàng hơn và làm theo

•	 Các hình ảnh trong lịch trình trực quan có thể bao gồm các biểu tượng đối tượng, 
màu đen và trắng hoặc bản vẽ hoặc hình ảnh đường màu

•	 Sau khi hoàn thành một hoạt động, trẻ có thể lấy nó ra khỏi dải và bỏ vào trong một 
phong bì hoặc di chuyển một bộ đếm để chỉ ra hoạt động tiếp theo. Điều này giúp 
trẻ theo dõi vị trí của chúng trong ngày

•	 Lịch trình trực quan có nhiều định dạng. Bạn có thể có một lịch trình nhỏ để hiển 
thị các phần của một hoạt động cụ thể, lịch trình hàng ngày để hiển thị các phần 
khác nhau trong ngày, hoặc lịch trình hàng tuần để hiển thị các sự kiện / địa điểm 
khác nhau trong suốt tuần
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Hình ảnhLoại lịch trình

Tạo ra lịch cho các 
hoạt động ngắn

Lịch trình cho một 
hoạt động chơi 
được chia nhỏ

Các trình tự chơi
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Hình ảnhLoại lịch trình

Lịch các hoạt động 
của một buổi

Lịch cho các hoạt 
động của một ngày

Lịch cho các hoạt 
động của một tuần
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Cách sử dụng lịch bằng hình ảnh

Cách thiết kế lịch bằng hình ảnh

•	 Lịch trình bằng hình ảnh có thể được sử dụng trong mọi tình huống để mô tả một 
loạt các hoạt động xảy ra liên tục, ví dụ: các hoạt động ở trường, thói quen buổi tối, 
thói quen buổi sáng, thói quen chăm sóc ban ngày. Điều này sẽ giúp đứa trẻ hiểu 
các sự kiện trong ngày của chúng.

•	 Lịch trình trực quan nên được đặt ở cùng một vị trí mọi lúc được sử dụng và phải 
dễ dàng truy cập.

•	 Xác định các thói quen, tình huống hoặc một hoạt động cụ thể mà với một lịch trình 
trực quan có thể hữu ích cho trẻ.

•	 Quyết định số lượng hình ảnh mà đứa trẻ có thể quản lý trong một lịch trình (không 
phá vỡ chia nhỏ từng hoạt động thành các bước để sử dụng làm hình ảnh vì điều 
này trở thành một lịch trình nhỏ và có thể có quá nhiều thông tin về nó), số lượng 
hình ảnh cần cân nhắc dựa trên mức độ phát triển ngôn ngữ.

•	 Quyết định nơi lịch trình sẽ được hiển thị, ví dụ: trên tường hoặc trong một túi có 
thể di chuyển được.

•	 Quyết định kích thước và loại hình ảnh của mỗi chuỗi hoạt động. Đảm bảo rằng trẻ 
có thể nhìn thấy từng hình ảnh rõ ràng.

•	 Tạo hình ảnh cho từng hoạt động bạn muốn mô tả. Đặt chúng vào thứ tự (trên 
xuống dưới hoặc từ trái qua phải).

•	 Cán mỏng hình ảnh và sử dụng Velcro để bạn có thể dễ dàng thay đổi / thêm các 
hoạt động xung quanh khi tình huống thay đổi.

Sử dụng lịch bằng hình ảnh với trẻ

•	 Trẻ sẽ có thể xem lịch trình trước khi bắt đầu hoạt động đầu tiên trên lịch. Cho trẻ 
xem lần lượt tất cả những hình ảnh và nói trẻ những gì sẽ xảy ra trên một hoạt 
động dựa trên các hình ảnh đó.

•	 Khi một hoạt động xảy ra trên lich, hãy gợi ý cho trẻ một hướng dẫn ngắn gọn, 
bằng lời nói.

•	 Ví dụ: Nói “Kiểm tra lịch biểu”. Điều này sẽ giúp trẻ bạn chú ý khi hoạt động tiếp 
theo bắt đầu.
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Mục đích sử dụng bảng giao tiếp theo chủ đề

•	 Lúc đầu, có thể cần hướng dẫn trẻ trẻ kiểm tra lịch biểu dần dần giảm các hỗ trợ 
thể chất để giúp trẻ sử dụng độc lập.

•	 Cho trẻ thấy hoạt động nào tiếp theo trong danh sách.

•	 Chỉ cho trẻ cách loại bỏ một hình ảnh khi họ đã hoàn thành một hoạt động và bỏ 
nó vào đâu. Nhìn vào hình ảnh tiếp theo trong trình tự với nhau để gợi ý cho trẻ về 
điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

•	 Đảm bảo lịch trình được sử dụng nhất quán và thường xuyên.

•	 Thảo luận về việc sử dụng lịch trình với các thành viên gia đình và những người 
thường xuyên làm việc với trẻ.

•	 Là một bảng với các biểu tượng hình ảnh có thể được sử dụng để hỗ trợ tương 
tác xung quanh một hoạt động. Các hình ảnh (từ ngữ) trên bảng sẽ cho phép trẻ 
và người lớn hỗ trợ đưa ra nhận xét, yêu cầu hoặc đưa ra định hướng cho nhau.

•	 Được sử dụng để nâng cao và tăng cường khả năng giao tiếp chức năng, là công 
cụ cho phép trẻ tự kỉ có kĩ năng ngôn ngữ hạn chế thể hiện nhu cầu, sở thích và 
quyết định của họ bằng cách chọn hình ảnh đại diện cho từ.

•	 Chúng có thể là bảng đơn giản, thủ công hoặc ứng dụng và chương trình máy tính 
mà mọi người có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy 
tính xách tay.

•	 Là một hình ảnh đại diện cho ngôn ngữ — tất cả đều được tổ chức theo một cách 
trình bày linh hoạt, giúp trẻ tự kỉ hình dung và hiểu ngôn ngữ tốt hơn.

•	 Hỗ trợ phát triển các kĩ năng ngôn ngữ hiểu diễn đạt theo mốc tuổi tốt hơn thông 
qua việc kết hợp các từ để tạo ra cụm từ hoặc câu, từ đó nâng cao khả năng tự 
chủ và tương tác xã hội tích cực hơn.

•	 Cung cấp một phương thức giao tiếp cho những trẻ không thể nói chuyện hoặc 
nói khó hiểu.

Bảng giao tiếp theo chủ đề
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Hình ảnhLoại bảng

Bảng giao tiếp theo 
chủ đề cho hoạt 
động đất nặn

Bảng giao tiếp 
theo chủ đề cho 
hoạt động thổi 
bong bóng
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Hình ảnhLoại bảng

Bảng giao tiếp theo 
chủ đề cho hoạt 
động Lego

Cách thiết kế bảng giao tiếp theo chủ đề

•	 Được thiết kế khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và mức phát triển kĩ năng ngôn 
ngữ của trẻ. 

•	 Được thiết kế chi tiết và cụ thể cho mỗi hoạt động giao tiếp để phù hợp với nhu cầu 
cá nhân của từng trẻ với các tình huống cụ thể khác nhau.

•	 Các quyết định về cách trình bày như hình ảnh, số lượng từ vựng phụ thuộc vào 
mức độ phát triển ngôn ngữ (sử dụng kết quả kiểm tra ngôn ngữ hiểu và diễn 
đạt) và kĩ năng giao tiếp của trẻ và lý do của việc trẻ sử dụng nó cho tình huống 
giao tiếp. 

•	 Lựa chọn từ vựng là rất quan trọng. Từ vựng cho phép trẻ sẽ giao tiếp cho điều gì 
đó mà trẻ không thể hoặc khó giao tiếp bằng phương tiện lời nói.
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•	 Trẻ với khả năng phát triển tiền ngôn ngữ, thiết kế nên đơn giản và chỉ sử dụng một 
bảng từ với vài từ cốt lõi đơn giản, với một vài lựa chọn như “ giúp”, “thêm”, “đi,”. 

•	 Trẻ với mức phát triển ngôn ngữ tốt hơn hoặc có thể đọc và đánh vần một cách 
hiệu quả có thể có bảng chữ cái trên bảng giao tiếp để họ có thể đánh vần các 
thông điệp mà họ muốn giao tiếp.

Cách sử dụng bảng giao tiếp theo chủ đề

Điều quan trọng cần nhớ là đây là một cách mới để trẻ giao tiếp, vì vậy chúng sẽ 
cần nhiều thời gian và sự hỗ trợ để học cách sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Trẻ em thường học ngôn ngữ bằng cách nhờ hoặc nhìn vào cách người lớn và 
những người xung quanh tự sử dụng ngôn ngữ và sau đó trẻ học được từ cách bắt 
chước. Đó là nguyên tắc tương tự với việc sử dụng bảng giao tiếp. Người lớn sẽ cần 
sử dụng bảng thường xuyên để cho trẻ cơ hội để bắt chước điều này. 

Các bước sau sẽ phân tích thêm điều này:

1.	 Luôn có sẵn bảng giao tiếp của bạn: Hãy nhớ sử dụng nó mọi lúc, vì trẻ em cần 
có nhiều trải nghiệm để học từ vựng mới. Bạn càng sử dụng nó, trẻ bạn càng phải 
tiếp xúc nhiều hơn với các từ khác nhau. Sau đó, bạn sẽ có thể liên tục giới thiệu 
các từ vựng mới.

2.	 Tìm một cái gì đó thúc đẩy: Khi bạn bắt đầu với một bảng giao tiếp theo chủ đề, 
điều cần thiết là phải tìm ra một hoạt động thúc đẩy. Đây phải là điều gì đó khiến 

Bảng giao tiếp cần sử dụng trong một hoạt động đất nặn
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Cách làm mẫu bảng giao tiếp cho trẻ

•	 Chọn một hoạt động mà trẻ bạn quan tâm, ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng trò chơi 
xếp hình.

•	 Đặt bảng sao cho cả bạn và trẻ có thể nhìn thấy và với được

•	 Khi bạn bắt đầu chơi, hãy nhận xét về những gì bạn và trẻ bạn đang làm, khi bạn 
làm điều này, chỉ vào những từ chính mà bạn đang nói trên bảng.

Làm mẫu mọi hoạt động, thông qua kĩ năng bắt chước trẻ sẽ tự học hỏi

trẻ bạn vui và cười. Nó có thể đơn giản như một món đồ chơi đặc biệt hoặc phát 
video yêu thích của họ trên YouTube. Điều quan trọng là phải có động lực ở đó. 
Nếu không, bảng giao tiếp sẽ không khiến trẻ thích thú với cách giao tiếp mới này.

3.	 Chọn một từ: Để làm cho bảng giao tiếp dễ dàng tiếp cận và tạo thói quen sử 
dụng cho trẻ, cần chọn một từ có ý nghĩa và xuất hiện trong nhiều trò chơi hoặc 
hoạt động. Ví dụ có thể bắt đầu bằng “đi” vì có rất nhiều cách khác nhau để sử 
dụng từ ĐI đó. Bạn có thể làm cho tàu “đi”. Bạn có thể nói “đi” để họ bật chương 
trình truyền hình yêu thích của họ. Họ có thể nói “đi” để chơi bên ngoài. 

4.	 Tạm dừng: Sau khi bạn làm điều này một vài lần, bước tiếp theo là tạm dừng. Bạn 
nên để trẻ bạn chuẩn bị và sẵn sàng ăn một miếng kem, nhưng sau đó, thay vì làm 
mẫu, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Rất nhiều lần bọn trẻ sẽ nhìn lên bạn, mong 
đợi bạn tiếp tục công việc đó. Nhưng đây là thời điểm mà bạn cung cấp cho họ từ 
để yêu cầu những gì họ muốn. Bạn có thể chỉ vào từ “ăn” và xem liệu trẻ có chỉ theo 
bạn không hoặc xem liệu họ có cố gắng tự nói từ đó không.
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Ví dụ: “Thêm mảnh ghép”, “ghép đúng rồi!”, “Con có muốn một cái khác không?”, 
“Nó giống nhau”, “Xoay nó” “đẩy nó xuống”

•	 Tạm dừng mỗi khi bạn làm mẫu một từ hoặc cụm từ, cho phép trẻ bạn cũng có thời 
gian sao chép chỉ, nếu họ cảm thấy sẵn sàng.

•	 Nếu trẻ bạn chỉ vào bất kỳ bức tranh nào, điều quan trọng là phải gọi tên cho bức 
tranh mà chúng chỉ vào, sau đó trả lời một cách thích hợp. Ví dụ: nếu trẻ bạn chỉ 
vào “mảnh ghép” bạn sẽ nói “ mảnh ghép “ và sau đó có thể đưa cho trẻ bạn một 
mảnh ghép hoặc cho chúng xem mảnh ghép

•	 Khi trẻ bạn phát triển, bạn có thể bắt đầu chỉ vào nhiều hơn một từ khóa cùng một 
lúc. Vì ví dụ, bạn có thể nói “xoay mảnh ghép” chỉ đến hình “xoay” trên bảng giao 
tiếp và sau đó “ghép vào”.

•	 Trên một bảng phức tạp hơn, bạn có thể tạo các cụm từ dài hơn phức tạp hơn, để 
ví dụ về “Nói về bảng cuối tuần của mẹ”, bạn có thể tạo các câu chẳng hạn như: 
“Mẹ ở nhà và xem TV, thật là nhàm chán”, “Mẹ đi ăn nhà hàng với bạn bè, rất vui”. 
Mức độ câu này có thể chỉ đạt được sau nhiều lần luyện tập với và đứa trẻ có thể 
cần những câu hỏi gợi ý như “với ai?” “ở đâu?”.

•	 Giải thích các tình huống xã hội cho trẻ tự kỉ và giúp chúng học cách ứng xử và 
phản ứng phù hợp với xã hội. Những câu chuyện này đôi khi được gọi là kịch bản 
xã hội, tường thuật xã hội hoặc can thiệp dựa trên câu chuyện.

•	 Được viết để cung cấp thông tin và chuẩn bị cho một người sẵn sàng đối mặt với 
thử thách các tình huống xã hội.

•	 Được cá nhân hóa về hình thức và nội dung để phù hợp với kĩ năng ngôn ngữ và 
nhận thức của người mà chúng được viết cho.

•	 Được thiết kế để giúp một người tìm hiểu những gì thích hợp để làm trong một 
hoàn cảnh xã hội cụ thể có thể làm giảm bớt sự lo lắng của họ và/hoặc ngăn chặn 
ít hơn những ứng xử phù hợp trong tình huống đó. Chúng có thể được sử dụng để 
chuẩn bị cho một đứa trẻ trước một sự kiện lạ hoặc thay đổi trong thói quen.

•	 Tập trung vào việc sử dụng các kĩ năng mà người đó đã có và chỉ ra cách họ có 
thể áp dụng chúng trong các tình huống khác nhau. 

Câu chuyện xã hội
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Mục đích sử dụng câu chuyện xã hội

Cách tạo câu chuyện xã hội

•	 Dạy cách cư xử phù hợp trong các tình huống xã hội (ví dụ: phải làm gì tại cửa 
hàng, trong sân chơi khi ở trường).

•	 Dạy các kĩ năng xã hội cụ thể (ví dụ: cách chào hỏi mọi người, cách thay phiên 
nhau).

•	 Dạy các chức năng của ngôn ngữ (ví dụ: yêu cầu giúp đỡ).

•	 Chuẩn bị cho một sự kiện trong tương lai có thể là mới hoặc khác (ví dụ: sự ra đời 
của em bé trong gia đình, chuyến tham quan trường học).

•	 Giảm lo lắng liên quan đến các tình huống cụ thể (ví dụ: máy bay, sợ chó khi ở 
công viên).

•	 Hiển thị các bước cần được hoàn thành trong một quy trình cụ thể (ví dụ: chuẩn bị 
đi học, chuẩn bị đi ngủ).

•	 Giúp quản lý những ám ảnh / cưỡng chế (ví dụ: cần ngồi cùng một chiếc ghế hàng 
ngày, cần phải được xếp hàng đầu tiên).

•	 Có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào hoàn cảnh xã hội mà họ mô tả có thể xảy 
ra đặt ví dụ gia đình, trường học, cộng đồng.

•	 Nhằm giải quyết các tình huống, khái niệm hoặc kĩ năng xã hội khác nhau mà trẻ 
rối loạn phổ tự kỉ có thể khó hiểu.

•	 Cải thiện đáng kể cách trẻ tự kỉ quan hệ với người khác. Chúng giúp họ học những 
gì nên làm (và không nên làm) khi đối mặt với những tình huống không quen thuộc 
trong cuộc sống.

•	 Xác định tình huống xã hội và hiểu quan điểm của trẻ bạn.

•	 Viết câu chuyện ở mức độ hiểu của trẻ .

•	 Viết câu chuyện từ góc nhìn của trẻ, tức là “Tôi đi học”.

•	 Tránh các thuật ngữ như “luôn luôn”, thay vào đó hãy sử dụng các thuật ngữ như 
“thường” hoặc “đôi khi”.
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Sử dụng nhiều loại câu bao gồm

	– Câu miêu tả - miêu tả tình huống

	– Câu quan điểm - mô tả phản ứng và cảm xúc của người khác

	– Các câu hướng dẫn - cho trẻ biết phải làm gì hoặc nói gì

	– Câu khẳng định - những câu này nhấn mạnh một điểm quan trọng hoặc quy tắc 
hoặc lời trấn an 

	– Người ví dụ “Cái này không sao”, “cái này quan trọng”

	– Chỉ sử dụng 0-1 câu lệnh và 2-5 câu mô tả, quan điểm hoặc khẳng định câu 
phù hợp.

•	 Xác định / quyết định chủ đề của câu chuyện xã hội.

•	 Khi viết một câu chuyện, cha mẹ hoặc người chăm sóc nên tập trung vào một tình 
huống hoặc chủ đề tại một thời điểm. Chủ đề này có thể chung chung, chẳng hạn 
như đánh răng, rửa tay, tắm hoặc một chủ đề cụ thể như lên máy bay và đến gặp 
bác sĩ để kiểm tra sức khỏe.

•	 Căn cứ đặc điểm của nhân vật chính của truyện vào đặc điểm của đứa trẻ.

•	 Cố gắng tạo ra câu chuyện của bạn như một sự phản ánh của trẻ tự kỉ và gia đình 
của bạn. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách làm cho các đặc điểm ngoại 
hình, giới tính, sở thích và kĩ năng của nhân vật chính giống với trẻ bạn. Bạn cũng 
có thể đưa các thành viên trong gia đình vào câu chuyện để dạy cho trẻ biết tầm 
quan trọng của họ trong cuộc sống của trẻ.

•	 Liên kết các câu chuyện với các hành vi tích cực.

•	 Tạo câu chuyện của bạn theo cách mà trẻ bạn có thể liên kết nó với những hành vi 
tích cực, cũng như sử dụng nó để chống lại những cảm xúc tiêu cực và chấp nhận 
những tình huống và hoạt động mới một cách tích cực. Đảm bảo rằng bầu không 
khí, thái độ và giọng điệu của các nhân vật trong câu chuyện luôn thoải mái, thấu 
hiểu, tích cực và kiên nhẫn.

•	 Tạo những câu chuyện khác nhau cho mọi nhu cầu cụ thể.

•	 Yêu cầu trẻ bạn kể câu chuyện của riêng mình. Đây là một cách hiệu quả để học 
những điều trẻ bạn trải qua hàng ngày hoặc những điều trẻ bạn muốn làm. Bạn 
nên rất nhạy cảm với những câu chuyện mà trẻ bạn kể để bạn có thể xác định và 
giải quyết ngay lập tức bất kỳ vấn đề nào mà trẻ bạn đang gặp phải.
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Cách sử dụng câu chuyện xã hội

•	 Tùy thuộc vào kĩ năng ngôn ngữ và đọc viết của trẻ, có thể đọc chúng câu chuyện, 
hoặc để trẻ tự đọc nó cho bạn.

•	 Đọc câu chuyện nên là một trải nghiệm tích cực cho trẻ bạn. Chọn thời gian để đọc 
khi trẻ bạn có vẻ hứng thú hơn. Nếu bạn đang đọc, hãy cố gắng hoạt náo để thu 
hút sự chú ý của họ và khuyến khích sự tham gia của họ (ví dụ: nói các từ trong 
câu chuyện, chỉ vào tranh trong sách).

•	 Đọc câu chuyện với trẻ của bạn để chuẩn bị cho tình huống xã hội mà bạn đang có 
dạy họ về. Ban đầu, bạn có thể xem câu chuyện một lần mỗi ngày và sau đó điều 
này có thể giảm khi trẻ bạn quen với nó.

Tôi là                         và tôi đi đến trường Tôi thích chơi với tất cả các đồ chơi.

Đôi khi, tôi không thích chia sẻ đồ chơi.

Điều này có thể làm cho bạn bè của tôi 
tức giận.

Tôi học lớp

Tôi luôn chơi vui vẻ với các bạn ở trường.

 

 

  
 

MMyy  nnaammee  iiss  ______________  aanndd  II 
ggoo  ttoo                                 sscchhooooll..  

  

 

 

 

II  aamm  iinn  ______________  ccllaassss..  

 

 

  

SSoommeettiimmeess,,  II  ddoonn’’tt  lliikkee  ttoo  sshhaarree    
tthhee  ttooyyss..  

                        

TThhiiss  ccaann  mmaakkee  mmyy  ffrriieennddss  aannggrryy..  

                                          

  

 

 

  

SSoommeettiimmeess,,  II  ddoonn’’tt  lliikkee  ttoo  sshhaarree    
tthhee  ttooyyss..  

                        

TThhiiss  ccaann  mmaakkee  mmyy  ffrriieennddss  aannggrryy..  

                                          

  

 

 

  
 

II  hhaavvee  ffuunn  ppllaayyiinngg  wwiitthh  mmyy  ffrriieennddss  aatt  
sscchhooooll..  

             

 

II  lliikkee  ttoo  ppllaayy  wwiitthh  aallll  tthhee  ttooyyss..  
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Câu chuyện xã hội về chia sẻ đồ chơi

Bạn bè của tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và 
tất cả chúng ta có thể chơi cùng nhau.

Bạn bè của tôi vui vẻ khi tôi chia sẻ đồ chơi.

Tôi sẽ cố gắng chia sẻ đồ chơi khi chơi.

Bố mẹ và giáo viên sẽ giúp tôi với điều này.

Chia sẻ đồ chơi có nghĩa là tất cả mọi người 
đều được chơi.

Chia sẻ đồ chơi có nghĩa là tất cả mọi 
người đều có một lượt.

Điều này là ổn.

 

 

  
SShhaarriinngg  ttooyyss  mmeeaannss  tthhaatt  eevveerryyoonnee  

ggeettss  ttoo  ppllaayy..  

                                  

SShhaarriinngg  ttooyyss  mmeeaannss  tthhaatt    
eevveerryyoonnee  hhaass  aa  ttuurrnn..  

TThhiiss  iiss  OOKK..  
MMyy  ffrriieennddss  lliikkee  iitt  wwhheenn  II  sshhaarree  ttooyyss..  

  

 

 

  
SShhaarriinngg  ttooyyss  mmeeaannss  tthhaatt  eevveerryyoonnee  

ggeettss  ttoo  ppllaayy..  

                                  

SShhaarriinngg  ttooyyss  mmeeaannss  tthhaatt    
eevveerryyoonnee  hhaass  aa  ttuurrnn..  

TThhiiss  iiss  OOKK..  
MMyy  ffrriieennddss  lliikkee  iitt  wwhheenn  II  sshhaarree  ttooyyss..  

  
 

 

  

II  wwiillll  ttrryy  ttoo  sshhaarree  mmyy  ttooyyss    
wwhheenn  ppllaayyiinngg..  

                                

MMyy  tteeaacchheerr  wwiillll  hheellpp  mmee  wwiitthh  tthhiiss..  

MMyy  ffrriieennddss  wwiillll  ffeeeell  hhaappppyy  aanndd  wwee  ccaann  
aallll  ppllaayy  ttooggeetthheerr..  
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